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Chương I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án 

 - Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH H9BC Investment. 

 - Địa chỉ: Tòa nhà SORA Gardens I, lô C18, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. 

 - Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: HIRATA SHUJI; Chức vụ: 

Tổng giám đốc. 

 - Điện thoại: 0274.2221109 

 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên, 

mã số doanh nghiệp: 3702896424 đăng ký lần đầu ngày 22/07/2020 và đăng ký thay đổi 

lần thứ 03 ngày 22/04/2022. 

1.2. Tên dự án đầu tư 

 - Tên dự án đầu tư: “CHUNG CƯ H9BC” 

 - Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: một phần thửa đất số 461 (lô H9), tờ bản đồ 

số 9, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

1.2.1. Vị trí địa lý 

 Dự án được quy hoạch có diện tích 19.196 m2, nằm trên phường Hòa Phú, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tứ cận tiếp giáp của chung cư như sau: 

 - Phía Đông: giáp công viên cây xanh (tuyến metro trên không dự kiến) 

 - Phía Tây: giáp đường GH1 

 - Phía Nam: giáp đường JF1A (đường Bùi Thị Xuân) 

 - Phía Bắc: giáp chung cư H9A 

Bảng 1. 1: Mốc ranh giới của dự án theo tọa độ VN2000 

Mốc ranh 
Tọa độ 

X Y 

A 1224515 601495 

B 1224548 601598 

C 1224354 601640 

D 1224331 601539 

(Hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 105o45’, múi chiếu 3o) 

Nguồn: Công ty TNHH H9BC Investment 
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Hình 1. 1: Sơ đồ vị trí dự án 

❖ Các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội và các đối tượng khác có khả năng bị 

tác động bởi dự án 

- Các trung tâm đô thị, KCN: 

+ Cách trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương khoảng 1 km. 

+ Cách trung tâm thành phố Thủ Dầu Một khoảng 7,8 km. 

+ Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 32,4 km. 

- Cách bến cảng: 

+ Cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khoảng 38,7 km. 

+ Cách sân bay quốc tế Long Thành khoảng 48,4 km. 

- Cách các công trình trọng điểm lân cận: 

+ Cách trường THCS-PT Nguyễn Khuyến khoảng 1,3 km. 

+ Cách chợ Hòa Lợi khoảng 1 km. 

+ Cách KCN BW Supply Chain City khoảng 800m. 

+ Cách KCN Sóng Thần 3 khoảng 4 km. 

1.2.2 Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên 

3702896424 của Công ty TNHH H9BC Investment được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh 

Bình Dương – Phòng đăng ký kinh doanh cấp đăng ký lần đầu ngày 22/07/2020, thay 

đổi lần thứ 3 ngày 22/04/2022. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6536583740 của Công ty TNHH H9BC 

Investment được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp chứng nhận lần đầu ngày 

12/05/2023. 

A 

D 

C 

B 

Chung cư H9A 

Dự án 
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- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số BK 033768 cấp ngày 05/02/2013. 

- Văn bản số 218/2017/CV/IDC ngày 12/05/2017 của Tổng Công ty Dầu tư và phát 

triển công nghiệp TNHH MTV (Becamex IDC) về việc chấp thuận đề xuất thiết kế quy 

hoạch và đấu nối hạ tầng dự án Chung cư H9 thuộc tổng dự án “Tokyu BD garden” 

trong KLH - DV- ĐT Bình Dương. 

- Văn bản số 2963/STNMT-CCBVMT ngày 08/07/2020 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường Bình Dương về việc hướng dẫn lập hồ sơ môi trường của Công ty TNHH 

Becamex Tokyu. 

- Văn bản số 3346/UBND-KT ngày 14/07/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về 

việc địa điểm thực hiện dự án của Công ty TNHH Becamex Tokyu và nhà đầu tư nước 

ngoài NTT UD ASIA PTE., LTD (Singapore). 

- Quyết định số 4015/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Bình Dương 

về việc chấp thuận chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Tokyu Bình Dương, 

phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (dự án chung cư H9 được 

tách ra thành dự án chung cư H9A do Công ty TNHH Becamex Tokyu làm chủ đầu tư 

và dự án chung cư H9BC do Công ty TNHH H9BC Investment làm chủ đầu tư). 

- Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Bình Dương 

về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Becamex Tokyu; giao đất cho Công ty TNHH 

H9BC Investment để thực hiện dự án chung cư H9 – Khu đô thị mới tại phường Hòa 

Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

- Giấy phép xây dựng số 4009/GPXD ngày 01/12/2021 của Sở Xây dựng cấp cho 

Công ty TNHH H9BC Investment. 

- Văn bản số 566/NT-PCCC ngày 24/09/2024 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH 

– Công an tỉnh Bình Dương về nghiệm thu PCCC. 

- Biên bản ngày 10/10/2024 về nghiệm thu hoàn thành đấu nối giao thông và cống 

thoát nước mưa, nước thải. 

- Văn bản số 167/GĐ-DDCN/HT ngày 21/10/2024 của Cục giám định nhà nước 

về chất lượng công trình xây dựng về việc thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm 

thu hoàn thành công trình xây dựng. 

1.2.3 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án đầu tư 

- Quyết định số 546/QĐ-STNMT ngày 17/05/2017 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường Bình Dương về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án 

“Chung cư H9 thuộc khu đô thị vườn Tokyu, khu DFG với diện tích 28.283 m2, dân số 

4.144 người tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương” của Công 

ty TNHH Becamex Tokyu. 

1.2.3. Quy mô của dự án đầu tư 
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 - Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công): dự án có tổng vốn đầu tư là 1.422.087.296.502 (bằng chữ: Một nghìn bốn trăm 

hai mươi hai tỷ, không trăm tám mươi bảy triệu, hai trăm chín mươi sáu nghìn, năm 

trăm lẻ hai đồng) căn cứ phụ lục I của Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 

ngày 13/6/2019, thì dự án thuộc nhóm B. 

 - Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường, căn cứ Stt 2, mục 1, Phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, 

Dự án thuộc nhóm II. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

 Theo quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường số 546/QĐ-STNMT ngày 17/05/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Bình Dương: chung cư H9 thuộc Khu đô thị vườn Tokyu, khu DFG với diện tích 

28.283m2, dân số 4.144 người, chung cư H9 gồm 3 tòa chung cư H9A, H9B và H9C. 

Ngày 28/12/2020, UBND tỉnh Bình Dương có quyết định số 4015/QĐ-UBND chấp 

thuận cho Công ty TNHH Becamex Tokyu chuyển nhượng một phần dự án “Khu đô thị 

vườn Tokyu Bình Dương” cho Công ty TNHH H9BC Investment với quy mô 19.196m2. 

Do đó, dự án chung cư H9 được tách ra thành dự án chung cư H9A do Công ty TNHH 

Becamex Tokyu làm chủ đầu tư và dự án chung cư H9BC do Công ty TNHH H9BC 

Investment làm chủ đầu tư. 

Quy mô của dự án cụ thể như sau:  

Bảng 1. 2. Quy mô dự án chung cư H9BC 

STT Hạng mục 

 Quy mô công suất 

Đơn vị Theo ĐTM phê 

duyệt 
Hiện nay 

1 Diện tích toàn khu m2 - 19.196 

2 Dân số Người 2.602 2.747 

3 Số căn hộ Căn - 992 

4 Tầng cao xây dựng Tầng 25 25 

Nguồn: Công ty TNHH H9BC Investment 

Bảng 1. 3. Cơ cấu sử dụng đất 

STT Hạng mục Diện tích Tỷ lệ 

1 Đất xây dựng công trình 12.296,83 64,0% 
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STT Hạng mục Diện tích Tỷ lệ 

2 Đất cây xanh 3.258 17,0% 

3 Đất giao thông, sân bãi 3.641,17 19,0% 

 Tổng 19.196 100% 

Nguồn: Công ty TNHH H9BC Investment 

Ghi chú: 

- Các hạng mục công trình dự án chung cư H9 đã được phê duyệt tại Quyết định số 

546/QĐ-STNMT ngày 17/05/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương về 

việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Quyết định số 4015/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc 

chấp thuận chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Tokyu Bình Dương, phường Hòa 

Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (dự án chung cư H9 được tách ra thành 

dự án chung cư H9A do Công ty TNHH Becamex Tokyu làm chủ đầu tư và dự án chung 

cư H9BC do Công ty TNHH H9BC Investment làm chủ đầu tư). 

- Chung cư H9BC đã được cấp Giấy phép xây dựng số 4009/GPXD ngày 01/12/2021. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

 Chung cư H9BC gồm hoạt động sinh hoạt người dân sinh sống tại các căn hộ, 

đồng thời chung cư sẽ cho thuê hoạt động thương mại dịch vụ với các ngành nghề hoạt 

động được miễn đăng ký môi trường, không phát sinh khí thải phải xử lý, nước thải phải 

xây dựng hệ thống xử lý nước thải trước đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của 

chung cư như: 

 + Hoạt động giáo dục, đào tạo, tư vấn, tiếp thị 

 + Hoạt động thông tin và truyền thông 

+ Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 

+ Hoạt động kinh doanh bất động sản 

 + Buôn bán các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dụng. 

 + Dịch vụ ăn uống. 

 + Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình. 

 + Dịch vụ photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử, vui chơi, giải trí. 

 + Các hoạt động thương mại, dịch vụ khác 

Bảng 1. 4: Các loại chất thải phát sinh từ các hoạt động của hoạt động thương mại 

dịch vụ 

STT Hoạt động Loại chất thải phát sinh 

1 Hoạt động giáo dục, đào 

tạo, tư vấn, tiếp thị  

-Nước thải sinh hoạt: từ nhân viên, khách hàng 

-Chất thải rắn: giấy, thiết bị điện tử, bàn ghế hư 
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STT Hoạt động Loại chất thải phát sinh 

hỏng,… 

2 Hoạt động thông tin và 

truyền thông 

-Nước thải sinh hoạt: từ nhân viên, khách hàng 

-Chất thải rắn: giấy, thiết bị điện tử, bàn ghế hư 

hỏng,… 

3 Hoạt động tài chính, 

ngân hàng và bảo hiểm  

-Nước thải sinh hoạt: từ nhân viên, khách hàng 

-Chất thải rắn: giấy, thiết bị điện tử, bàn ghế hư 

hỏng,… 

4  Hoạt động kinh doanh 

bất động sản 

-Nước thải sinh hoạt: từ nhân viên, khách hàng 

-Chất thải rắn: giấy, thiết bị điện tử, bàn ghế hư 

hỏng,… 

5 Buôn bán các sản phẩm, 

hàng hóa tiêu dùng, đồ 

gia dụng. 

-Nước thải sinh hoạt: từ nhân viên, khách hàng 

-Chất thải rắn: giấy, thiết bị điện tử, kệ hư hỏng, 

sản phẩm, hàng hóa hư hỏng,… 

6 Dịch vụ ăn uống. -Nước thải sinh hoạt: từ nhân viên, khách hàng 

-Nước thải từ nhà bếp: sơ chế chuẩn bị nguyên 

liệu, rửa chén, bát,… 

-Chất thải rắn: nguyên vật liệu hư hỏng, chất thải 

từ các hoạt động sơ chế nguyên liệu, dầu mỡ 

thải,… 

7 Dịch vụ sửa chữa, bảo 

dưỡng đồ gia dụng quy 

mô cá nhân, hộ gia đình. 

-Nước thải sinh hoạt: từ nhân viên, khách hàng 

-Chất thải rắn: giấy, thiết bị điện tử, kệ hư hỏng, 

dầu mỡ thải,… 

8 Dịch vụ photocopy, truy 

cập internet, trò chơi 

điện tử, vui chơi, giải 

trí. 

-Nước thải sinh hoạt: từ nhân viên, khách hàng 

-Chất thải rắn: giấy, thiết bị điện tử, bàn ghế hư 

hỏng, … 

 

Quá trình hoạt động khi Dự án đi vào vận hành như sau:  

Hoạt động sinh hoạt của các hộ dân 

Hoạt động thương mại dịch vụ Bụi, khí thải, 

CTR sinh hoạt, 

nước thải 

thương mại, 

nước thải sinh 

hoạt, CTNH 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH H9BC Investment 

7 

Hình 1. 2. Quy trình hoạt động của dự án 

Khi Dự án đi vào giai đoạn vận hành, quá trình sinh sống của người dân cũng như 

hoạt động của các khu thương mại làm phát sinh khí thải (bụi, khí thải từ phương tiện 

giao thông, hoạt động nấu nướng,…), nước thải (nước thải vệ sinh, nước thải từ nhà 

bếp,…), chất thải rắn và chất thải nguy hại. Ngoài ra, một số tác động đến môi trường 

do tiếng ồn, nước mưa chảy tràn,… 

❖ Quy trình vận hành và lọc nước hồ bơi 

Hồ bơi của Chung cư H9BC được bố trí 01 hồ bơi thể tích 981 m3 tại tầng 4. 

Thông số thiết kế và kích thước của hồ bơi như sau: 

+ Thể tích: 981 m3; 

+ Diện tích: 1.210 m2; 

+ Hình thức lọc: lọc tuần hoàn khép kín; 

+ Kiểu lọc: lọc cát; 

+ Số người bơi: ước tính 100 người/ngày. 

Công suất lọc: 5 máy lọc, 37 m3/h/máy.  

Thời gian lọc định kỳ hằng ngày: Tùy theo mật độ người bơi để vận hành máy 

chạy lọc hiệu quả nhất. Nếu mật độ người bơi ít hoặc không có người, ngày chạy lọc 

một chu kỳ tuần hoàn (5h), thời gian chạy lọc từ 16h đến 21h hằng ngày. Nếu mật độ 

người bơi nhiều thì cho chạy lọc thường xuyên nhưng không được vượt quá ba chu kỳ 

tuần hoàn trong một ngày để tránh làm mất độ Clo dư trong nước dẫn đến vi khuẩn gây 

hại. 

Định kỳ hút vệ sinh đáy hồ bơi: Hút vệ sinh đáy hồ bơi theo định kỳ buổi sáng từ 

6h00 đến 7h00 các ngày trong tuần.  

Định kỳ bổ sung nước, cân bằng độ pH: Thời gian: từ 6h00 đến 7h00 các buổi 

sáng ngày thứ hai hàng tuần, tiến hành hút xả bỏ đáy hồ bơi một lượng nước nhất định 

(khoảng 10m3) và tổng vệ sinh toàn hồ bơi.  

Quy trình xả bỏ nước còn tùy thuộc vào tính chất hóa lý và độ cân bằng pH của 

nước trong tuần, nếu tính chất hóa lý và độ pH ở mức cân bằng thì không tiến hành xả 

bỏ. 

Định kỳ súc ngược và súc xuôi ở van lọc đa chiều: Tiến hành bật chế độ súc 

ngược và súc xuôi ở van lọc đa chiều khi thấy tình trạng chạy lọc nhiều mà lý tính của 

nước không thay đổi. Súc định kỳ tối thiểu 7 ngày 1 lần. 

Định kỳ thay cát lọc hồ bơi: Hồ bơi của dự án sử dụng 02 bình chứa cát lọc cát 

thạch anh. Mỗi bình 450 kg/bình. Tùy theo mật độ người bơi trong năm của hồ bơi để 

tiến hành bổ sung hoặc thay cát lọc cho bồn lọc cát. Trung bình 01 năm phải bổ sung 

cát lọc một lần và 03 năm phải thay toàn bộ cát mới một lần. Lưu ý cát lọc là cát thạch 

anh chuyên dụng cho hồ bơi. Lượng cát thạch anh thay được thải bỏ này sẽ được chủ dự 

án thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo quy định của pháp luật. 

Quy trình lọc nước hồ bơi 
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Hình 1. 3: Quy trình lọc nước hồ bơi 

 Quy trình lọc nước hồ bơi: dự án sử dụng hệ thống lọc tuần hoàn. Nước bẩn trong 

bể sẽ được hút đa tầng thông qua hệ thống đường ống và hệ thống tuần hoàn nước: 

 - Đầu thu nước đáy: (tầng đáy – cho các cặn bẩn cặn nặng nằm dưới đáy). 

 - Mắt thu nước thành bể: (tầng giữa – cho đa phần các chất bẩn nằm lơ lửng giữa 

hồ) 

 - Hộp gạn rác bề mặt (tầng mặt – cho các chất bẩn nổi trên mặt hồ). 

 - Hệ thống máng tràn (cho lượng nước dư tràn ra ngoài). 

 Nước bẩn thông qua hệ thống đường ống sẽ chạy qua hệ thống lọc tiến trình xử 

lý nước tuần hoàn sẽ bắt đầu như sau: 

 Các chất bẩn dạng rắn, xác vi trùng… sẽ được giữ lại trong buồng lọc (các chất 

bẩn này sau một thời gian sẽ bị thải ra ngoài khi tiến hành xúc bộ lọc. 

 Các chất bẩn dưới dạng hóa chất (nước tiểu, mồ hôi…) sẽ được các vật liệu lọc 

nước giữ lại và chuyển hóa thành nước sạch. 

 Các chất bẩn dưới dạng vi trùng sẽ bị tiêu diệt bằng hóa chất được châm vào 

trong bể bằng các thiết bị châm hóa chất tự động. Xác các loại vi trùng này sẽ được các 

loại hóa chất làm kết tủa, liên kết  lại với nhau và được hút vào hệ thống lọc. 

 Phần nước sạch sau khi được lọc sẽ được chạy qua hệ thống châm hóa chất  - khử 

trùng bằng các thiết bị châm hóa chất tự động sau đó sẽ được trả vào hồ thông qua các 

đầu nước trả. Đồng thời qua quá trình này pH của nước cũng được cân bằng ở mức 

chuẩn  7,2 – 7,6 đảm bảo chất lượng nước tốt nhất, không gây hại cho da. 

Vận hành hút vệ sinh định kỳ 

Hút vệ sinh đáy và trả lọc tuần hoàn về lại hồ bơi: Van đa chiều để ở chế độ filter, 

mở tất cả các van trừ van hút cân bằng và thu đáy, tiến hành bật máy số 02 bằng núm 

vặn sang chữ M (man) trên tủ điện điều khiển, gắn dụng cụ hút vào lỗ hút, thao tác hút 

đáy như hướng dẫn thực tế. Trả lại van về vị trí ban đầu sau khi đã hút vệ sinh xong. 
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Hút vệ sinh đáy xả bỏ: Van đa chiều để ở chế độ waster, mở tất cả các van trừ 

van hút cân bằng và thu đáy, tiến hành bật máy bơm lọc số 02 bằng núm vặn sang chữ 

M (man) trên tủ điều khiển, gắn dụng cụ hút vào lỗ hút, thao tác hút đáy như hướng dẫn 

thực tế. Trả lại van về ví trí ban đầu (ở chế độ lọc) sau khi đã hút vệ sinh xong. 

Vệ sinh bầu lọc rác máy bơm, bình lọc cát 

Vệ sinh bầu lọc rác máy bơm: Khóa các van tổng của máy bơm, tiến hành mở 

nắp máy bơm bằng cách vặn theo chiều ngược kim đồng hồ, vệ sinh sọt rác như hướng 

dẫn thực tế. Trả lại van về ví trí ban đầu sau khi đã vệ sinh xong. 

Vệ sinh bình lọc cát: Xác định rằng máy bơm hoàn toàn ngừng hoạt động.  

Tiến hành đưa van đa chiều vào vị trí backwash khởi động máy bơm lọc số 01, 

số 02 từ tủ điện điều khiển, nhìn qua ống kính van đa chiều, chắc chắn rằng nước chuyển 

qua màu trong tiến hành tắt máy. Thời gian thực hiện khoảng 1 – 2 phút tùy thuộc vào 

mức độ bẩn của Cát lọc. Sau đó chuyển van đa chiều vào vị trí RINSE khởi động lại 

máy bơm lọc số 01, số 02 để súc xuôi một lần nữa. Nhìn qua ống kính van đa chiều, 

chắc chắn rằng nước chuyển qua màu trong tiến hành tắt máy. Thời gian thực hiện 

khoảng 1 – 2 phút tùy thuộc vào mức độ bẩn của Cát lọc. 

Tắt máy chuyển van đa chiều vào vị trí filter. 

 Thu gom nước rửa lọc hồ bơi: nước xả từ rửa lọc hồ bơi sẽ được thu gom vào hệ 

thống thoát nước thải của chung cư. 

Bảo trì hồ bơi 

Bảo trì hệ thống: Các bộ phận như bơm, bình lọc cát đều có bộ phận cần bảo trì, 

thay thế... theo catalogue riêng của mỗi bộ. Khi bảo trì bơm, đóng các van của bơm cần 

bảo trì lại, hệ thống vẫn hoạt động nhưng với công suất yếu hơn. 

Trong thời gian đó, bảo trì bơm theo hướng dẫn trong catalogue bơm. Nếu cần 

sửa  chữa thì tháo hẳn bơm ra khỏi hệ thống để sửa chữa. Tương tự đối với bình lọc, tắt 

các van trước bình lọc ở vị trí đóng, bình lọc sẽ được cách ly hoàn toàn ra khỏi hệ thống 

để sửa chữa. Các điều kiện vận hành bảo dưỡng thiết bị cụ thể được ghi trong catalogue 

của hãng sản xuất kèm theo, mọi hỏng hóc gây ra do thực hiện không đúng các quy định 

của nhà sản xuất đều không được bảo hành. 

Bảo trì, bảo dưỡng máy bơm 

Bảo trì, bảo dưỡng 

Định kỳ làm sạch bầu lọc rác ít nhất mỗi tuần một lần để đảm bảo giỏ lọc không 

chứa quá nhiều rác, gây ảnh hưởng đến công suất cũng như chất lượng nước khi bơm. 

Thường xuyên kiểm tra tình trạng của vòng đệm trong phần vỏ máy bơm, nếu có 

hiện tượng nứt hoặc bị hư hỏng, hãy thay thể nó để đảm bảo máy bơm hoạt động tốt và 

ổn định. 

Lỗi thường gặp và cách khắc phục  

+ Tốc độ dòng chảy đột ngột giảm: Hiện tượng này xảy ra khi xuất hiện các vật 

cản, rác trong đường cung cấp, ngăn không cho nước bị kéo vào máy bơm. Để khắc 

phục vấn đề này, hãy tắt máy bơm ngay lập tức để ngăn không làm cháy máy bơm và 

kiểm tra tắc nghẽn trong các máy bơm và giỏ lọc skimmer. Cần đảm bảo loại bỏ hết vật 

cản trước khi khởi động lại thiết bị. 
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+ Bơm hồ bơi chạy nhưng không bơm nước: Mực nước thấp trong hồ thấp, bộ 

lọc  bị tắc, cánh quạt vẫn hoạt động, nhưng rò rỉ không khí trong đường nạp. Hãy tắt 

máy bơm ngay lập tức và kiểm tra mực nước. Kiểm tra bộ lọc và làm sạch hoặc thay thế 

bộ lọc. Nếu máy bơm vẫn không hoạt động, hãy gọi kỹ thuật viên để kiểm tra xem có bị 

hư hỏng cánh quạt hoặc rò rỉ không khí không. 

+ Máy bơm gây nhiều tiếng ồn: Triệu chứng của hiện tượng này khá dễ phát hiện 

bởi tiếng ồn bơm hồ bơi gây ra khác lạ. Lý do có thể do máy bơm công suất quá lớn, 

hãy thử chuyển sang một máy bơm nhỏ hơn. Nếu máy bơm cũ hơn, hãy kiểm tra cánh 

quạt và loại bỏ bất kỳ vật cản nào theo hướng dẫn sử dụng của thiết bị. 

+ Hàng ngày kiểm tra đồng hồ đo áp lực của bình lọc cát, nếu áp suất lọc vượt 

quá 1,3 kg/cm2 thì dừng máy và thực hiện quá trình rửa ngược cho các bình lọc cát. Vệ 

sinh bể bơi theo chỉ dẫn vệ sinh bể bơi.  

+ Vệ sinh bầu lọc rác hàng tháng bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị theo hướng dẫn 

riêng của từng loại thiết bị. 

+ Sau 06 tháng kiểm tra các bình lọc và bổ sung cát (nếu cần). Thay mới toàn bộ 

nước cho bể bơi khi cần thiết. Nước thải bỏ sẽ được thu gom vào hệ thống thoát nước 

thải của chung cư. 

 

Hình 1. 4. Hồ bơi tại chung cư 

Bảng 1. 5. Danh mục máy móc thiết bị của hồ bơi 

STT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 

1 Bơm lọc 3HP 380V/50HZ, lưu 

lượng 37 m3/h, cột áp 10m 

Bộ 5 

2 Bồn lọc cát lưu lượng 31,2 m3/h, 

áp lực tối đa 2,5bar  

Bộ 2 
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STT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 

3 Bộ điều khiển châm hóa chất tự 

động pH  

Bộ 2 

4 Thùng chứa muối Bộ 1 

5 Mắt trả nước đáy hồ bằng nhựa 

trắng ABS 

Cái 3 

6 Mắt hút vệ sinh thành hồ nhựa 

ABS 

Cái 3 

7 Nắp thu nước đáy hồ, chất liệu  

nhựa trắng ABS lưu lượng 33 

m3/h   

Cái 2 

8 Cầu chắn rác inox 304 D90 Cái 10 

9 Đèn âm nước hồ bơi 25W-12V, 

3000K 

Cái 14 

10 Đèn âm nước hồ bơi 3W-12V, 

3000K 

Cái 10 

11 Biến thế cho đèn, công suất 

12V-300VA 

Cái 3 

12 Tủ điện điều khiển vỏ tủ tole dày 

1,5mm, 1 lớp cửa 

Tủ 1 

13 Phao que mực nước Bộ 1 

Nguồn: Công ty TNHH H9BC Investment 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

 Chung cư cao 25 tầng với tổng diện tích toàn khu là 19.196 m2. Khi đi vào hoạt 

động, các sản phẩm của dự án bao gồm: căn hộ chung cư; công trình thương mại, dịch 

vụ và sinh hoạt cộng đồng tại các khối nhà cao tầng. 

Bảng 1. 6. Bảng thống kê căn hộ và bố trí các tầng của dự án 

STT Tầng Chức năng 
Diện tích 

sàn (m2) 
Số căn hộ 

1 Sân thượng Tầng 25 Sảnh thang, phòng 

kỹ thuật, bể nước 

4.424,64 - 

2 Khối tháp – Tầng 5-24 Căn hộ 93.722,66 992 
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STT Tầng Chức năng 
Diện tích 

sàn (m2) 
Số căn hộ 

3 
căn hộ 

Tầng 4 Căn hộ, sinh hoạt 

cộng đồng, Gym, 

Yoga, Hồ bơi, sân 

tennis, sân vườn 

4 Khối đế Tầng 2-3 Nhà xe 36.900  

5  Tầng 1 Sảnh chính, thương 

mại – dịch vụ, văn 

phòng điều hành, nhà 

xe 

 

Tổng 135.047,3 992 

Nguồn: Công ty TNHH H9BC Investment 

 Hiện nay, Chung cư H9BC đã hoàn thành xây dựng khối nhà chung cư, các công 

trình phụ trợ như giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa - nước thải, công trình 

xử lý nước thải sơ bộ, công trình lưu chứa chất thải. Các công trình đã hoàn thành chuẩn 

bị bàn giao căn hộ cho người dân để đi vào hoạt động.  

 

Hình 1. 5: Chung cư H9BC hoàn thiện 

Bảng 1. 7: Thống kê các hạng mục công trình đã thi công và hoàn thành 

STT Hạng mục công trình Mô tả 

1 Chung cư Đã hoàn thành xây dựng 2 tháp: Tháp B và tháp C, 

mỗi tháp cao 25 tầng. 

Hai khối tháp công trình được kết nối với nhau bởi 
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STT Hạng mục công trình Mô tả 

cầu nối bằng thép ở tầng 22. Đây cũng chính là điểm 

nhấn của công trình khi tạo được không gian nhìn 

tổng thể xung quanh dự án. 

2 Hệ thống cấp nước Đã hoàn thành xây dựng hệ thống đường ống cấp 

nước cho tòa nhà. 

Đã bố trí lắp đặt bể chứa nước đặt tầng mái 

3 Hệ thống điện và chiếu 

sáng 

Công trình bao gồm 2 nhà trạm khối B và C, mỗi nhà 

trạm gồm 2 trạm biến áp khô.  

Tháp B bố trí 3 máy phát điện dự phòng (2 máy 1000 

KVA và 1 máy 1250 KVA), tháp C bố trí 2 máy phát 

điện  công suất 1000 KVA. 

4 Hệ thống đường giao 

thông 

Đã hoàn thành đường giao thông nội bộ kết nối với 

tuyến đường JF1A (đường Bùi Thị Xuân) tuyến 

đường được bê tông hóa. 

5 Hệ thống thu gom và 

thoát nước mưa 

Đã hoàn thành xây dựng hệ thống thu gom nước mưa 

khu chung cư. 

Đã thực hiện đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa 

của khu vực tại 01 điểm trên đường JF1A (đường Bùi 

Thị Xuân). 

6 Hệ thống thu gom và 

thoát nước thải, công 

trình xử lý nước thải sơ 

bộ 

Đã hoàn thành xây dựng hệ thống thu gom nước thải 

khu chung cư. 

Đã hoàn thành xây dựng 5 bể tự hoại và 1 bể tách dầu 

mỡ xây âm đặt tại tầng 1 chung cư. 

Đã thực hiện đấu nối vào hệ thống thoát nước thải 

của khu vực tại 02 điểm, 01 điểm trên đường JF1A 

(đường Bùi Thị Xuân) và 01 điểm trên đường GH1. 

7 Công trình lưu giữ chất 

thải 

Tại mỗi tầng của chung cư bố trí 01 phòng chứa rác, 

diện tích 3m2/phòng 

Đã hoàn thành xây dựng 04 kho chứa chất thải. Bố trí 

khu vực lưu chứa như sau: 

+ Đã bố trí 2 kho chứa chất thải, diện tích 20 m2/kho 

để chứa chất thải sinh hoạt. 

+ Đã bố trí diện tích 10 m2 để bố trí chất thải sinh 

hoạt có thể tái chế. 

+ Đã bố trí diện tích 10 m2 để bố trí chất thải nguy 

hại. 
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1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

1.4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu và hóa chất của dự án 

 Trong giai đoạn hoạt động dự án sử dụng các loại nguyên, nhiên, vật liệu, hóa 

chất trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1. 8: Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu và hóa chất 

STT Nguyên, nhiên, vật liệu Đơn vị 
Lượng sử 

dụng/tháng 
Xuất xứ  

1 Giấy vệ sinh (lốc 12 cuộn) Lốc 120 Việt Nam 

2 Nước lau nhà (loại 5lít) Chai 12 Việt Nam 

3 Xúc rác Cây 12 Việt Nam 

4 Chổi quét Cây 12 Việt Nam 

5 Mực in Bình 6 Mỹ 

6 Giấy  Thùng 10 Việt Nam 

7 Dầu DO  Lít 100 Việt Nam 

8 Phân bón Kg 40 Việt Nam 

9 Thuốc trừ sâu kg 15 Việt Nam 

Nguồn: Công ty TNHH H9BC Investment 

Bảng 1. 9: Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, hóa chất cho hồ bơi 

STT Nguyên liệu Lượng hóa 

chất cho 1 

m3 

Số lượng 

cần dùng 

Xuất xứ Mục đích 

1 Cát - 450kg/lần Việt Nam Thay bình 

lọc cát 

2 Muối tinh khiết 0,3-0,8kg 240 kg/lần Việt Nam Khử trùng 

Nguồn: Công ty TNHH H9BC Investment 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện  

 Nhu cầu sử dụng điện khi dự án đi vào hoạt động như sau: 

Bảng 1. 10: Tổng công suất cấp điện cho toàn dự án 

Loại căn hộ 
Công suất/căn 

(kVA) 
Số căn hộ Công suất (kVA) 

I. THÁP B 
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Loại căn hộ 
Công suất/căn 

(kVA) 
Số căn hộ Công suất (kVA) 

Tầng 4  12  

1 phòng ngủ 10 2 20 

2 phòng ngủ 12 8 96 

3 phòng ngủ 13 2 26 

Hệ số đồng thời (Ks) 0,63 

Tổng công suất tầng 4 89,46 

Tầng điển hình 

(Tầng 5-21) 

 
24 

 

1 phòng ngủ 10 3 30 

2 phòng ngủ 12 16 192 

3 phòng ngủ 13 5 65 

Hệ số đồng thời (Ks) 0,63 

Tổng công suất 1 tầng điển hình 180,81 

Tổng công suất từ tầng 5-21 3.073,77 

Tầng điển hình 

(tầng 22) 

 
24 

 

1 phòng ngủ 10 3 30 

2 phòng ngủ 12 16 192 

3 phòng ngủ 13 5 65 

Hệ số đồng thời (Ks) 0,63 

Tổng công suất tầng 22 180,81 

Tầng điển hình 

(tầng 23-24) 

 
24 

 

1 phòng ngủ 10 3 30 

2 phòng ngủ 12 16 192 

3 phòng ngủ 13 5 65 

Hệ số đồng thời (Ks) 0,63 

Tổng công suất 1 tầng điển hình 180,81 

Tổng công suất tầng 23-24 361,62 

Tổng số căn hộ 492 

Tổng công suất tải căn hộ 3.705,66 

Hệ số đồng thời (Ks) 0,4 

Tổng công suất tải 1.482,26 

Chọn biến áp căn hộ tháp B 2.000 

II. THÁP C 

Tầng 4  20  

1 phòng ngủ 10 3 30 

2 phòng ngủ 12 13 156 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH H9BC Investment 

16 

Loại căn hộ 
Công suất/căn 

(kVA) 
Số căn hộ Công suất (kVA) 

3 phòng ngủ 13 4 52 

Hệ số đồng thời (Ks) 0,63 

Tổng công suất tầng 4 149,94 

Tầng điển hình 

(Tầng 5-21) 

 
24 

 

1 phòng ngủ 10 3 30 

2 phòng ngủ 12 16 192 

3 phòng ngủ 13 5 65 

Hệ số đồng thời (Ks) 0,63 

Tổng công suất 1 tầng điển hình 180,81 

Tổng công suất từ tầng 5-21 3.073,77 

Tầng điển hình 

(tầng 22) 

 
24 

 

1 phòng ngủ 10 3 30 

2 phòng ngủ 12 16 192 

3 phòng ngủ 13 5 65 

Hệ số đồng thời (Ks) 0,63 

Tổng công suất tầng 22 180,81 

Tầng điển hình 

(tầng 23-24) 

 
24 

 

1 phòng ngủ 10 3 30 

2 phòng ngủ 12 16 192 

3 phòng ngủ 13 5 65 

Hệ số đồng thời (Ks) 0,63 

Tổng công suất 1 tầng điển hình 180,81 

Tổng công suất tầng 23-24 361,62 

Tổng số căn hộ 500 

Tổng công suất tải căn hộ 3.766,14 

Hệ số đồng thời (Ks) 0,4 

Tổng công suất tải 1.506,46 

Chọn biến áp căn hộ tháp C 2.000 

Nguồn: Công ty TNHH H9BC Investment 

Ngoài ra, để đảm bảo mọi hoạt động trong khu chung cư và khu thương mại dịch 

vụ không bị gián đoạn vào những ngày điện lưới quốc gia bị mất, chủ đầu tư đã trang bị 

máy phát điện dự phòng: tháp B bố trí 3 máy phát điện dự phòng (2 máy 1000 KVA và 

1 máy 1250 KVA), tháp C bố trí 2 máy phát điện công suất 1000 KVA. 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng nước 

 Nguồn cấp nước: Nguồn nước cấp được lấy từ mạng lưới cấp nước thành phố, 
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cấp vào 2 bể nước sinh hoạt và 1 bể nước PCCC đặt âm nền ở tầng 1 của tòa nhà, dùng 

bơm cấp lên bể nước mái, nước từ bể nước mái phân phối tới các thiết bị dùng nước. 

Bảng 1. 11: Nhu cầu dùng nước giai đoạn vận hành 

STT 
Đối tượng dùng 

nước 
Chỉ tiêu Đơn vị Quy mô 

Nhu cầu 

(m3/ng.đ) 

1 
Sinh hoạt cho người 

dân 
200 l/người/ngđ 2.747 người 549,4 

2 Thương mại dịch vụ 2 l/m2 sàn 568,91 m2 1,1 

3 
Khu Sinh hoạt cộng 

đồng 
2 l/m2 sàn 1.088,88 m2 2,2 

4 Bãi đỗ xe 1,5 l/m2 sàn 33.184 m2 49,8 

5 Nước cấp cho hồ bơi 
10% Thể 

tích bể 
- 981 m3 98,1 

6 

Nước rửa ngược bình 

lọc cát hồ bơi và 

nước xả đáy*  

- - - 30 

7 
Vệ sinh phòng chứa 

rác từng tầng  
2  l/m²/ngày 63 0,13 

8 
Vệ sinh 4 nhà chứa 

rác tập trung  
2  l/m²/ngày 60 0,12 

9 Cây xanh 3 l/m2 3.258 m2 9,8 

10 Rửa đường 0,5 l/m2 3.641,17 m2 1,8 

11 Dự phòng - thất thoát 
10% 

(1+2+...+10) 
  74,2 

 
Tổng lưu lượng 

nước cấp 
(1+2+...+11) 816,7 

Nguồn: Công ty TNHH H9BC Investment 

Ghi chú: 

(*): phát sinh không thường xuyên. 

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động của dự án nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động 

phòng cháy chữa cháy, vệ sinh bộ lọc của hồ bơi, vệ sinh khu tập trung rác thải sinh 

hoạt. 

 - Nước cấp cho phòng cháy chữa cháy: Lưu lượng cấp nước chữa cháy là 10 L/s 

cho 1 đám cháy cố định trong 3 giờ, số lượng đám cháy xảy ra đồng thời một lúc là 1 

đám cháy áp lực tự do trong mạng lưới cấp nước chữa cháy phải đảm bảo ≥ 10 m theo 

quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD. Tổng lưu lượng cấp nước 

chữa cháy là 108 m3/ngày đêm. 
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Bảng 1. 12: Thống kê lưu lượng nước cấp, nước thải phát sinh của dự án 

STT 
Đối tượng dùng 

nước 

Nhu cầu dùng 

nước (m3/ng.đ) 

Tỷ lệ phát sinh 

nước thải (%) 

Lưu lượng nước 

thải (m3/ng.đ) 

1 
Sinh hoạt cho người 

dân 
549,4 100% 549,4 

2 Thương mại dịch vụ 1,1 100% 1,1 

3 
Khu Sinh hoạt cộng 

đồng 
2,2 100% 2,2 

4 Bãi đỗ xe 49,8 - - 

5 Nước cấp cho hồ bơi 98,1 - - 

6 

Nước rửa ngược bình 

lọc cát hồ bơi và 

nước xả đáy 

30 100% 30 

7 
Vệ sinh phòng chứa 

rác từng tầng  
0,13 100% 0,13 

8 
Vệ sinh 4 nhà chứa 

rác tập trung  
0,12 100% 0,12 

9 Cây xanh 9,8 - - 

10 Rửa đường 1,8 - - 

11 Dự phòng - thất thoát 74,9 - - 

 Tổng  816,7 - 583 

1.4.4. Nhu cầu công nhân viên làm việc tại dự án 

 Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý khu chung cư (6 -10 người) để trực tiếp điều 

hành các hoạt động của dự án, bao gồm:  

 - Bảo dưỡng, duy tu hệ thống cấp, thoát nước đảm bảo dự án hoạt động bình 

thường. 

 - Ký hợp đồng với các dịch vụ (bảo vệ, vệ sinh, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh và 

các dịch vụ khác).  

 - Hướng dẫn, tuyên truyền người dân phân loại rác tại nguồn. Yêu cầu đơn vị thu 

gom rác lấy rác theo khung giờ quy định. 

 Tổ chức quản lý của dự án về môi trường và trong quá trình hoạt động được minh 

họa trong sơ đồ sau: 
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Hình 1. 6: Tổ chức quản lý của dự án về môi trường và trong quá trình hoạt động 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

 Chung cư H9BC đã xây dựng và hoàn thành các hạng mục công trình chính, công 

trình phụ trợ và các công trình bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau:  

1.5.1. Các hạng mục chính của dự án 

Chung cư H9BC có tổng diện tích đất 19.196 m2, bao gồm các chức năng: căn hộ 

chung cư, thương mại – dịch vụ, sinh hoạt cộng đồng, bãi đậu xe và khu kỹ thuật. Chung 

cư H9BC gồm 25 tầng (không có tầng hầm). Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án như 

sau: 

Bảng 1. 13: Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án 

STT Chức năng Đơn vị 
Chỉ tiêu 

Theo ĐTM Hiện nay 

1 Diện tích khu đất m2 - 19.196 

2 Diện tích xây dựng m2 12.300 12.296,83 

3 Tổng diện tích sàn xây 

dựng 

m2 137.110 130.513,64 

4 Mật độ xây dựng % 43,49 43,49 

5 Hệ số sử dụng đất Lần 4,85 4,62 

6 Diện tích khu thương 

mại 

m2 - 535,37 

7 Chiều cao khối đế m - 14,35 

8 Chiều cao toàn công 

trình 

m 84,4 89,65 

Chủ dự án 

Ban quản lý dự án 

Phụ trách môi trường 
Phụ trách quản lý xây 

dựng, hạ tầng, bảo trì  
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH H9BC Investment 

20 

STT Chức năng Đơn vị 
Chỉ tiêu 

Theo ĐTM Hiện nay 

9 Tổng số tầng cao tầng 25 25 

10 Tổng số căn hộ căn - 992 

11 Quy mô dân số người 2.602 2.747 

Nguồn: Công ty TNHH H9BC Investment 

❖ Giải pháp thiết kế kiến trúc 

Tổ hợp công trình bao gồm các khối nhà chính sau: Tháp B (25 tầng) + Tháp C 

(25 tầng). Hai khối công trình chữ Z được đặt đối nhau để góc mở của công trình hướng 

ra ngoài, đảm bảo tất cả các căn hộ đều có mặt thoáng và view.  

Hai khối tháp công trình được kết nối với nhau bởi cầu nối bằng thép ở tầng 22. 

Đây cũng chính là điểm nhấn của công trình khi tạo được không gian nhìn tổng thể xung 

quanh dự án. 

Các chức năng chính của công trình được bố trí như sau: 

- Loại công trình: công trình dân dụng 

- Cấp công trình: cấp I 

- Cốt nên công trình (tính từ cốt sân): +0,45m 

- Chiều cao công trình (tính từ cốt sân đến đỉnh mái): +89,65m 

- Số tầng: 25 tầng (gồm 24 tầng và 1 tầng kỹ thuật mái). 

- Diện tích xây dựng: 12.296,83 m2 

- Tổng diện tích sàn sử dụng: 130.513,64 m2. 

- Tầng 1: có chức năng chính là đậu xe, một phần diện tích là thương mại dịch vụ 

và các phòng kỹ thuật chức năng phục vụ tòa nhà, diện tích giao thông có mái che và 

sân vườn có mái che. 

- Tầng 2-3: có chức năng đậu xe và bố trí một vài khu vực kỹ thuật 

- Tầng 4-24: Tầng chung cư, bố trí các căn hộ. 

+ Tầng 4: bố trí căn hộ ở kết hợp với các tiện ích phục vụ cư dân như: phòng sinh 

hoạt cộng đồng, phòng ngủ khách, sân vườn, hồ bơi người lớn và trẻ em, sân thể thao. 

+ Tầng 5-24 tầng chung cư, bố trí các căn hộ. 

- Sân Thượng và mái: bố trí các khu vực kỹ thuật. 

Hình thức mặt đứng: 

- Hình thức mặt đứng đơn giản, đường nét kỷ hà, hiện đại, được nhấn mạnh bằng 

các vách song song hai bên ban công. 

- Thiết kế ban công phòng khách rộng và mỗi căn hộ đều có sân phơi riêng biệt 

với ban công giúp mặt tiền luôn có được vẻ ngoài thoáng đãng và tươm tất. 

Chiều cao công trình: 

Chiều cao công trình từ cao độ sân đến điểm cao nhất của tòa nhà là 89,65m. 
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Bảng 1. 14: Bố trí các tầng 

STT Tầng 
Chức 

năng 
Diện tích sàn (m2) 

Số 

căn 

hộ 

(căn) 

Chiều 

cao 

(m) 

1 
Sân 

thượng 
25 

Sảnh 

thang, 

phòng kỹ 

thuật, bể 

nước 

445,5 445,5 - 3,55 

2 

Khối 

tháp – 

Căn hộ 

24 Căn hộ 4.426,05 

93.340,65 

48 3,8 

3 23 Căn hộ 4.426,05 48 3,8 

4 22 Căn hộ 4.603,65 48 3,8 

5 21 Căn hộ 4.426,05 48 3,6 

6 20 Căn hộ 4.426,05 48 3,3 

7 19 Căn hộ 4.426,05 48 3,3 

8 18 Căn hộ 4.426,05 48 3,3 

9 17 Căn hộ 4.426,05 48 3,3 

10 16 Căn hộ 4.426,05 48 3,3 

11 15 Căn hộ 4.426,05 48 3,3 

12 14 Căn hộ 4.426,05 48 3,3 

13 13 Căn hộ 4.426,05 48 3,3 

14 12 Căn hộ 4.426,05 48 3,3 

15 11 Căn hộ 4.426,05 48 3,3 

16 10 Căn hộ 4.426,05 48 3,3 

17 9 Căn hộ 4.426,05 48 3,3 

18 8 Căn hộ 4.426,05 48 3,3 

19 7 Căn hộ 4.426,05 48 3,3 

20 6 Căn hộ 4.426,05 48 3,3 

21 5 Căn hộ 4.426,05 48 3,3 

22 4 

Căn hộ, 

sinh hoạt 

cộng 

đồng, 

Gym, 

Yoga, 

Hồ bơi, 

sân 

tennis, 

sân vườn 

4.642,05 32 4,5 

23 Khối đế 3 Nhà xe 12.273,85 36.727,49 - 4,5 
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STT Tầng 
Chức 

năng 
Diện tích sàn (m2) 

Số 

căn 

hộ 

(căn) 

Chiều 

cao 

(m) 

24 2 Nhà xe 12.180,93 - 4,85 

25 1 

Sảnh 

chính, 

TM-DV, 

Văn 

phòng 

điều 

hành, 

nhà xe 

12.272,71 - 5,0 

Tổng 130.513,64  992  

Nguồn: Công ty TNHH H9BC Investment 

 

 

Hình 1. 7. Mặt bằng tầng 1 (Sảnh chính, TM-DV, Văn phòng điều hành, nhà xe) 
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Hình 1. 8. Mặt bằng tầng 2 (nhà xe, phòng kỹ thuật) 

 

Hình 1. 9. Mặt bằng tầng 3 (nhà xe, phòng kỹ thuật) 
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Hình 1. 10. Mặt bằng tầng 4 (Căn hộ, sinh hoạt cộng đồng, Gym, Yoga, Hồ bơi, sân 

tennis, sân vườn) 

 

Hình 1. 11. Mặt bằng tầng 5 (căn hộ) 

 

Hình 1. 12. Mặt bằng tầng điển hình căn hộ (tầng 6-21) 
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Hình 1. 13. Mặt bằng tầng 22 (căn hộ) 

 

Hình 1. 14. Mặt bằng tầng 23 (căn hộ) 
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Hình 1. 15. Mặt bằng tầng 24 (căn hộ) 

 

Hình 1. 16. Mặt bằng tầng 25 (sảnh thang, phòng kỹ thuật, bể nước) 

1.5.2. Các hạng mục phụ trợ của dự án 

❖ Hệ thống giao thông 

Giao thông đối ngoại: 

Dự án có các hướng kết nối giao thông đối ngoại & hạ tầng kỹ thuật trực tiếp với 

các trục đường chính của tổng thể Khu đô thị mới như đường Tạo Lực 5 (lộ giới 38,5m), 

đường Tạo Lực 4 (lộ giới 38,5m). 

Giao thông đối nội: 

Hệ thống giao thông nội bộ được bố trí thuận lợi cho việc đi lại, đảm bảo công tác 

PCCC, cứu thương, các tuyến đường có bề rộng 5-7m. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 
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Mạng lưới đường đi bộ, sân vườn,…. Thuận lợi cho việc đi lại và kết nối các công 

trình nội bộ trong khu. 

❖ Hệ thống cây xanh, thảm cỏ 

Cây xanh đảm bảo cảnh quan đô thị, cải tạo vi khí hậu, an toàn giao thông và phù 

hợp với điều kiện của địa phương. 

Cây xanh tại chung cư là các loại cây có tán, thảm cỏ, cây cảnh như sứ trắng, cây 

cọ, khương vu,… 

Trồng cây xanh đúng chủng loại quy định, đúng quy trình kỹ thuật trồng và chăm 

sóc. Cây mới trồng được bảo vệ, chống giữ thân cây chắc chắn, ngay thẳng đảm bảo cây 

sinh trưởng và phát triển tốt. 

❖ Hệ thống đường ống cấp nước 

- Nguồn cấp nước:  

Nguồn nước cấp cho công trình lấy từ đường ống cấp nước hiện hữu của khu vực, 

cấp vào bể chứa nước đặt âm nền tầng 1, có dung tích 752m³. Ống chính cấp nước vô 

bể nước ngầm DN110 

- Mạng lưới đường ống cấp nước: 

Nước sau khi vào bể ngầm, được bơm đến bồn nước đặt trên mái thông qua bơm 

trung chuyển đặt tại phòng bơm tầng 1. Từ bồn nước mái, nhờ áp lực tự do, nước được 

dẫn đến các thiết bị dùng nước, riêng các tầng 22,23,24 nước được cấp thông qua bộ hệ 

bơm tăng áp đặt tại phòng kỹ thuật tầng sân thượng 

Két nước trên mái 

Két nước mái có nhiệm vụ điều hòa đồng thời tạo áp lực để đưa nước đến nơi tiêu 

thụ. 

Để không làm gián đoạn cấp nước cho công trình trong quá trình vệ sinh, bảo trì, 

chọn 4 cụm bồn nước trên mái, mỗi cụm có tổng thể tích 60m³, chia thành 02 ngăn, bồn 

nước mái có tổng thể tích 240m³. 

Bơm trung chuyển 

Công trình có 2 cụm bơm nước sinh hoạt, mỗi cụm có 2 bơm (hoạt động luân 

phiên) bơm nước từ bể nước ngầm sinh hoạt lên bồn nước trên mái. Mỗi bơm có : 

Q1bơm = 92 m³/h; H = 112m. 

Bảng 1. 15: Tổng hợp khối lượng đường ống cấp nước của dự án 

Stt Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1 Ống HDPE 160 m 450 

2 Ống HDPE 110 m 780 

3 Ống HDPE 90 m 200 

Nguồn: Công ty TNHH H9BC Investment 
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❖ Hệ thống cấp điện, chiếu sáng 

Trong khu đất quy hoạch đã được đầu tư xây dựng hệ thống cáp điện trung, hạ thế 

và hệ thống chiếu sáng hoàn chỉnh. Hệ thống đáp ứng tốt tất cả các nhu cầu dùng điện 

trong khu. 

Nguồn cấp điện: 

Nguồn điện cung cấp chính là nguồn mạch vòng của Điện Lực Bình Dương cung 

cấp có điện áp là 15kV – 50Hz. 

Giải pháp thiết kế: 

Do lưới điện dần nâng cấp lên 22kV nên máy biến thế được chọn sẽ có 2 cấp điện 

áp vào là 15kV và 22kV. 

Công trình bao gồm 2 nhà trạm. Nhà trạm khối B gồm 2 trạm biến áp khô 1000kVA 

– 15/22/0.4kV – 50Hz và 1 trạm biến áp khô 1250kVA – 15/22/0.4kV – 50Hz. Nhà trạm 

khối C gồm 2 trạm biến áp khô 1000kVA – 15/22/0.4kV – 50Hz. 

Trạm biến áp được đặt bên trong phòng trạm tại tầng 1 của tòa nhà và cấp điện cho 

tòa nhà là tuyến busway và tuyến cáp hạ thế.  

Bảng 1. 16: Tổng hợp khối lượng hệ thống cấp điện – chiếu sáng của dự án 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

I Cấp điện sinh hoạt     

I.1 Cáp ngầm quy hoạch  m 367 

I.2 Trạm biến áp  trạm 4 

I.3 Tủ trung thế RMU tủ 1 

II Chiếu sáng giao thông nội bộ 
 

 

II.1 Đèn chiếu sáng quy hoạch  bộ 35 

II.2 Tủ điều khiển chiếu sáng quy hoạch tủ 1 

II.3 Cáp chiếu sáng quy hoạch 0,4kV CXV/DSTA m 715 

Nguồn: Công ty TNHH H9BC Investment 

❖ Máy phát điện 

Nguồn điện dự phòng cho tòa nhà khối B là 3 máy phát điện bao gồm 2 máy có 

công suất phát hoạt động 1000 KVA – 5 Hz và 1 máy có công suất phát hoạt động 1250 
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KVA – 50Hz, nguồn dự phòng cho tòa nhà khối C là 2 máy phát điện có công suất phát 

hoạt động 1000 KVA – 50Hz, tất cả máy là loại dùng dầu Diesel. 

 

Hình 1. 17: Máy phát điện tại dự án 

❖ Hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc 

 Nguồn cung cấp 

Hệ thống thông tin liên lạc trong khu quy hoạch được đấu nối từ tuyến thông tin 

liên lạc hiện hữu trên đường Bùi Thị Xuân. 

Bảng 1. 17: Nhu cầu thông tin liên lạc 

STT Đối tượng cần cấp 
Quy 

mô 

Chỉ tiêu thông 

tin 

Dung lượng thuê bao 

(đôi) 

1 Căn hộ 992 1 đôi/hộ 992 

2 
Khu vực thương mại 

dịch vụ và công cộng 
 10%[(1)] 99 

3 Tổn hao và dự phòng  10%[(1)+(2)] 109 

 Tổng cộng   1.200 

Nguồn: Công ty TNHH H9BC Investment 

Bảng 1. 18: Tổng hợp khối lượng các hạng mục thông tin liên lạc của dự án 
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STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG 

1 Ống PVC 2xD110mm m 45 

2 Bể cáp bể 2 

Nguồn: Công ty TNHH H9BC Investment 

1.5.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

❖ Công trình thu gom và thoát nước mưa 

Chung cư H9BC đã xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom nước mưa và tách riêng 

với hệ thống thu gom nước thải.  

Nguồn tiếp nhận nước mưa: Toàn bộ nước mưa của khu dự án sau khi được thu 

gom lại bằng hệ thống hố ga, mương và cống BTCT trên các trục đường nội bộ trong 

khu sau đó đấu nối vào hố ga hiện hữu D600mm trên đường JF1A (đường Bùi Thị Xuân) 

→ hệ thống thoát nước mưa của khu vực → suối Giữa → đổ ra sông Sài Gòn.  

Phương án thu gom:  

- Hệ thống nước mưa trên mái, các khu vực ngoài trời và các ban công căn hộ sẽ 

được thu gom qua các phễu thu nước mưa và thoát theo các trục ống chính uPVC D80-

100mm trong các trục kỹ thuật xuống tầng trệt (tầng 1), sau đó theo đường ống uPVC 

D100mm đấu nối vào hố ga thu nước mưa của dự án.  

- Hệ thống cống được thiết kế đảm bảo thu nước mặt đường và thu nước từ các 

công trình chung cư. Toàn bộ hố ga và hệ thống cống nước mưa đều được thiết kế nằm 

dưới mặt đường nội bộ. 

 Kết cấu mạng lưới thoát nước mưa: 

- Cống hộp BTCT có kích thước là D300 - 400. 

- Độ dốc mương tối thiểu  im = 1/B, B là bề rộng mương đơn vị (mm). 

- Độ dốc cống tối thiểu  ic = 1/D, D là bề rộng cống đơn vị (mm). 

- Độ sâu chôn cống là 0,3 m đối với cống trên vỉa hè và 0,5 m đối với cống băng 

đường (theo QCVN 07-2:2016/BXD). 

- Hố ga thu nước bằng BTCT có cửa thu theo kiểu cửa thu đứng hoặc ngang tùy 

vào vị trí đặt hầm ga sao cho phù hợp nhất. 

- Giếng thăm bằng BTCT. 

 Tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước mưa của dự án được thống kê trong 

bảng sau: 

Bảng 1. 19: Tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước mưa 
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TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Ống PVC D80-150 m 1.255 

2 Cống hộp BTCT D300 m 320 

3 Cống hộp BTCT D400 m 210 

4 Hố ga cái 20 

Nguồn: Công ty TNHH H9BC Investment 

Lượng nước mưa chảy tràn được xác định dựa theo TCXDVN 51-2008: 

Q = q x C x F (1) = Q1 + Q2 + Q3 

Trong đó: 

Q1: nước mưa chảy tràn trên diện tích xây dựng công trình 

Q2: nước mưa chảy tràn trên mặt đường giao thông 

Q3: nước mưa chảy tràn trên mặt cỏ, vườn, công viên 

q: cường độ mưa tính toán (l/s.ha) 

C: Hệ số dòng chảy. Hệ số dòng chảy C phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp 

lại trận mưa tính toán P.  

P: chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán được xác định theo bảng 3-2 của TCXDVN 

51-2008→ chọn P = 5 năm → theo bảng 3-4 của TCXDVN 51-2008 chọn C1 = 0,8 (mái 

nhà, mặt phủ bê tông), C2 = 0,77 (mặt đường), C3 = 0,34 (bề mặt dự án chủ yếu là cây 

cỏ bụi, độ dốc nhỏ 1-2%). 

F: Diện tích lưu vực, F1= 12.196,83 m2 = 1,2 ha, F2 = 3.641,17 m2 = 0,36 ha, F3 

= 3.258 m2 = 0,32 ha.  

Cường độ mưa được tính toán như sau: q = A(1+C .lgP)/(t+b)n 

A, C, b, n- Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương theo bảng PL2-

1 của TCXDVN 51-2008, (đối với khu vực tỉnh Bình Dương, chọn A=11650; C=0,58; 

b=32; n=0,95 tương ứng với hệ số của thành phố Hồ Chí Minh); 

t: thời gian dòng chảy mưa tính toán (phút). Khu vực Bình Dương, thời gian mưa 

lớn nhất t = 120 phút (trong khu vực có hệ thống thoát nước mưa) 

Thay vào ta có: q= 11650(1+0,58*lg5)/(120+32)0,95 = 138,48 l/s.ha;  

Thay số liệu vào công thức, tính được: 

- Lượng nước mưa chảy tràn trên đất xây dựng công trình: Q1 = 132,9 l/s. 

- Lượng nước mưa chảy tràn trên đất giao thông: Q2 = 38,4 l/s. 

- Lượng nước mưa chảy tràn trên đất cây xanh cảnh quan: Q3 = 15,1 l/s. 

- Tổng lượng nước mưa chảy tràn: Q = Q1 + Q2 + Q3 = 186,4 l/s. 

 Theo tính toán thì lượng nước mưa chảy tràn tối đa tại khu vực dự án khoảng 

186,4 l/s. Hệ thống thoát nước mưa trong khu quy hoạch của dự án với hệ thống đường 

cống D300-400mm. Hệ thống thoát nước mưa hiện hữu trên đường đường JF1A (đường 

Bùi Thị Xuân) với đường kính cống D600mm, độ dốc 1/D và độ đầy chọn 0,8. Tra Bảng 
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14, các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước của GS.TSKH Trần Hữu 

Uyển, NXB Xây Dựng năm 2010 thì lưu lượng thoát nước tối đa của cống là 225,4 lít/s. 

Do đó, lưu lượng nước mưa tối đa của dự án (186,4 l/s) thoát vào hệ thống thoát nước 

mưa trên đường JF1A là thấp so với lưu lượng thoát nước mà cống thoát nước mưa có 

thể đáp ứng. Vì vậy, hạ tầng thoát nước mưa hiện hữu trên đường JF1A hoàn toàn đáp 

ứng lưu lượng nước mưa của dự án.  

Chung cư H9BC đã có văn bản thỏa thuận đấu nối nước mưa tại văn bản số 

218/2017/CV/IDC của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH MTV 

(Becamex IDC) ngày 12/05/2017 về việc chấp thuận đề xuất thiết kế quy hoạch và đấu 

nối hạ tầng dự án Chung cư H9 thuộc tổng dự án “Tokyu BD garden” trong KLH – DV 

– ĐT Bình Dương. 

Hiện nay, chung cư đã hoàn thành việc đấu nối và đã được xác nhận tại biên bản 

ngày 10/10/2024 về việc nghiệm thu hoàn thành đấu nối giao thông và cống thoát nước 

mưa, nước thải. 

❖ Công trình thu gom, xử lý và thoát nước thải 

Chung cư H9BC đã xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải và tách riêng 

với hệ thống thu gom nước mưa.  

Nguồn tiếp nhận nước thải: 

Toàn bộ nước thải từ Dự án, chủ yếu là nước thải sinh hoạt (NTSH), sau khi được 

xử lý sơ bộ sẽ dẫn theo đường ống uPVC D100 – D220 rồi theo hệ thống cống HDPE 

D200 trên đường nội bộ của chung cư, sau đó đấu nối vào cống thu gom nước thải D300 

của khu vực tại 02 điểm, 01 điểm trên đường JF1A (đường Bùi Thị Xuân) và 01 điểm 

trên đường GH1. 

Toàn bộ nước thải phát sinh của Chung cư sau đó được thu gom về hệ thống thu 

gom nước thải của khu vực (hệ thống đường ống và các trạm bơm của khu vực: trạm 

bơm số 1 → về trạm bơm số 7 → về trạm bơm số 4) để bơm toàn bộ nước thải phát sinh 

về Nhà máy XLNT tập trung TP Thủ Dầu Một để tiếp tục được xử lý đạt QCVN cho 

phép trước khi xả ra sông Sài Gòn. 

Phương án thu gom 

 Hệ thống thoát nước thải sử dụng hai loại ống: một ống thu gom cho WC/bồn 

tiêu (nước thải đen) và một ống thu gom cho lavabo/máy giặt, nhà bếp, vệ sinh nhà chứa 

rác (nước thải xám). 

+ Nước thải đen phát sinh từ bồn cầu, bồn tiểu của nhà vệ sinh tại các căn hộ được 

thu gom bằng đường ống PVC DN100 – DN250mm, sau đó được thu gom về bể tự hoại 

để lắng phần chất thải. Sau đó, nước thải được thu gom theo hệ thống cống HDPE D200 

mm của dự án. 

+ Nước thải xám phát sinh từ nấu ăn, tắm giặt, bồn rửa chén,… của các căn hộ 

được thu gom bằng đường ống PVC DN50–DN250mm, sau đó được thu gom về ngăn 

lắng 2 của bể tự hoại để xử lý sơ bộ. Sau đó, nước thải được thu gom theo hệ thống cống 

HDPE D200 mm của dự án. 

+ Nước thải đen phát sinh từ bồn cầu, bồn tiểu của nhà vệ sinh tại khu thương mại 

dịch vụ được thu gom bằng đường ống PVC DN100mm, rồi về bể tự hoại để lắng phần 
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chất thải. Sau đó, nước thải được thu gom theo hệ thống cống HDPE D200 mm của dự 

án. 

+ Nước thải xám phát sinh từ nấu ăn tại khu thương mại dịch vụ được thu gom 

bằng đường ống PVC DN80-DN100mm về bể tách dầu mỡ. Sau đó, nước thải được thu 

gom theo hệ thống cống HDPE D200 mm của dự án.  

+ Nước thải vệ sinh nhà chứa rác và phòng rác được thu gom bằng đường ống PVC 

DN100mm, sau đó được thu gom về ngăn lắng 2 của bể tự hoại để xử lý sơ bộ. Sau đó, 

nước thải được thu gom theo hệ thống cống HDPE D200 mm của dự án.  

+ Nước thải rửa ngược bình lọc cát và xả đáy hồ bơi được thu gom bằng đường 

ống PVC DN150mm. Sau đó, nước thải được thu gom theo hệ thống cống HDPE D200 

mm của dự án.  

Chiều sâu chôn cống điểm đầu tính từ lưng cống tối thiểu là 0,50 m. 

Hệ thống đường cống thoát nước đường kính D200 mm. Các đoạn đường có độ 

dốc lớn, độ dốc cống bám sát với độ dốc đường giao thông và địa hình khu vực. 

Trên mạng lưới thoát nước thải bố trí các hố ga trung chuyển và lắng cặn, các hố 

ga làm bằng BTCT, có sơn chống thấm và nắp hố ga bằng BTCT, khoảng cách các hố 

ga phụ thuộc vào đường kính thoát nước và tuân theo tiêu chuẩn Việt  Nam. 

Bảng 1. 20: Khối lượng hệ thống thoát nước thải 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Ống uPVC D50 m 1.150 

2 Ống uPVC D80 m 980 

3 Ống uPVC D100 m 560 

4 Ống uPVC D220 m 350 

5 Cống HDPE D200 m 1.030 

6 Hố ga Cái 16 

Nguồn: Công ty TNHH H9BC Investment 

❖ Công trình lưu chứa chất thải rắn 

Chủ đầu tư đã xây dựng 02 nhà chứa chất thải sinh hoạt tập trung với diện tích 20 

m2 /nhà tại tầng 1 của mỗi tháp chung cư, được sử dụng để lưu chứa tạm thời chất thải rắn 

sinh hoạt bao gồm chất thải thực phẩm và chất thải không có khả năng tái chế. 

Kết cấu của nhà lưu chứa: Nền đổ bê tông chống thấm, có mái che nắng, mưa, 

vách xây tường gạch, cửa ra vào có gờ chắn, bên ngoài dán biển tên khu vực lưu chứa. 

Nền nhà chứa cao hơn so với cao độ lòng đường 0,3m. Tại khu vực nhà chứa có bố trí 

bình chữa cháy. 
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Đối với chất thải nguy hại: được bố trí diện tích 10 m2, đặt tại khu vực tầng 1 

tháp B. Tại đây, bố trí các thùng chứa để chứa các CTNH khác nhau. Trên mỗi thùng 

chứa có dãn nhãn cảnh báo, mã CTNH lưu chứa. 

Đối với chất thải sinh hoạt có khả năng tái chế: được bố trí diện tích 10 m2, đặt 

tại khu vực tầng 1 tháp C. Tại đây, bố trí các thùng chứa để chứa các chất thải khác 

nhau.  
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Chương II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

 Dự án “Chung cư H9BC” do Công ty TNHH H9BC Investment làm chủ đầu tư, 

dự án được xây dựng tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

 Dự án đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 tại quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 15/08/2017 và phê duyệt điều chỉnh cục 

bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 05/07/2023. 

Vị trí của chung cư gần trung tâm hành chính tỉnh, gần các khu dân cư, các trường tiểu 

học, trung học, KCN Phú Tân, KCN BW Supply Chain City,… rất thuận tiện cho nhu 

cầu sinh hoạt và làm việc của người dân khi dự án đi vào hoạt động.  

 Ngoài ra, Dự án được Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường tại quyết định số 546/QĐ-STNMT ngày 

17/05/2017. Dự án được Sở Xây Dựng cấp giấy phép xây dựng số 4009/GPXD ngày 

01/12/2021.  

 Công ty đã có Quyết định giao đất của UBND tỉnh Bình Dương tại Quyết định 

số 2386/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Becamex 

Tokyu; giao đất cho Công ty TNHH H9BC Investment để thực hiện dự án chung cư H9 

– Khu đô thị mới tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. 

 Theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố 

Thủ Dầu Một vị trí của dự án đến năm 2030 được quy hoạch đất đô thị. 

 Như vậy, dự án là hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch của tỉnh Bình Dương và 

quy hoạch của địa phương.  

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

 Tổng lưu lượng nước thải phát sinh tối đa của dự án khi đi vào hoạt động khoảng 

583 m3/ngày. Toàn bộ nước thải phát sinh của chung cư sau khi xử lý sơ bộ được đấu 

nối vào cống thu gom nước thải D300 của khu vực tại 02 điểm, 01 điểm trên đường 

JF1A (đường Bùi Thị Xuân) và 01 điểm trên đường GH1. 

Nước thải của Chung cư sau đó được thu gom về hệ thống thu gom nước thải của 

khu vực (hệ thống đường ống và các trạm bơm của khu vực: trạm bơm số 1 → về trạm 

bơm số 7 → về trạm bơm số 4) để bơm toàn bộ nước thải phát sinh về Nhà máy XLNT 

tập trung TP Thủ Dầu Một để tiếp tục được xử lý đạt QCVN cho phép trước khi xả ra 

sông Sài Gòn. 

 Công ty đã được chấp thuận về việc đấu nối nước thải tại văn bản số 

218/2017/CV/IDC của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH MTV 

(Becamex IDC) ngày 12/05/2017 về việc chấp thuận đề xuất thiết kế quy hoạch và đấu 

nối hạ tầng dự án Chung cư H9 thuộc tổng dự án “Tokyu BD garden” trong KLH – DV 

– ĐT Bình Dương. Hiện nay, chung cư đã hoàn thành việc đấu nối và đã được xác nhận 

tại biên bản ngày 10/10/2024 về việc nghiệm thu hoàn thành đấu nối giao thông và cống 

thoát nước mưa, nước thải. 

 Nhà máy XLNT đô thị Thành phố Thủ Dầu Một có tổng công suất 35.000 
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m3/ngày.đêm (2 giai đoạn). Hiện nay, nhà máy XLNT đô thị Thành phố Thủ Dầu Một 

đang tiếp nhận khoảng 23.335 m3/ngày.đêm (Số liệu quan trắc tự động tháng 10 năm 

2024 của Trung Tâm Quan Trắc – Kỹ Thuật Tài Nguyên và Môi Trường Bình Dương). 

Do vậy, nhà máy XLNT đô thị Thành phố Thủ Dầu Một đảm bảo đủ khả năng tiếp nhận 

xử lý toàn bộ nước thải phát sinh của dự án (khoảng 583 m3/ngày.đêm). 

 Sơ đồ quy trình của nhà máy xử lý nước thải tập trung Thủ Dầu Một như sau: 

 

Hình 2. 1: Quy trình xử lý nước thải của Nhà máy xử lý nước thải Thủ Dầu Một  
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Kết quả quan trắc nước thải tại nhà máy XLNT đô thị Thành phố Thủ Dầu Một. 

Bảng 2. 1: Kết quả quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý của nhà máy XLNT đô thị 

Thành phố Thủ Dầu Một năm 2024 

Stt Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

40:2011 / 

BTNMT 

(A) 

QCVN 

14:2008 

/BTNMT (A) 
Quý 

1/2024 

Quý 

2/2024 

Quý 

3/2024 

1 pH - 7,1 7,4 6,7 6-9 5-9 

2 COD mgO2/l 13 10 29 75 - 

3 TDS mg/l 17 74 247 - 500 

4 P-PO4
3- mg/l 0,09 0,58 0,05 - 6 

5 N-NH4
+ mg/l 

<0,21 

(***) 

<0,21 

(***) 
0,21 5 5 

6 Coliform MPN/100mL 410 1.200 260 3.000 3.000 

7 NO3
- mg/l 0,6 2,8 3,8 - 30 

8 BOD5 mgO2/l 
<7 

(***) 

<7 

(***) 
12 30 30 

9 TSS mg/l 6 6 7 50 50 

10 S2- mg/l 
<0,005 

(***) 
0,005 0,005 0,2 1 

11 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/l 

<1 

(***) 

<1 

(***) 

<1 

(***) 
- 10 

Nguồn: Trung tâm Quan trắc-Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương 

 (***): Kết quả phân tích nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử 

Theo kết quả quan trắc chất lượng nước thải năm 2024 cho thấy, Nhà máy xử lý 

nước thải Thủ Dầu Một đang vận hành ổn định, xử lý nước thải đạt quy chuẩn theo quy 

định QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi xả thải ra môi trường. 
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Chương III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

❖ Hệ thống thu gom thoát nước mưa 

Chung cư đã xây dựng hoàn hiện hệ thống thu gom nước mưa. Hệ thống thu gom 

và thoát nước mưa được tách riêng biệt với hệ thống thu gom nước thải. 

 - Nước mưa từ mái nhà và ban công các tháp nhà được thu gom bằng các đường 

ống uPVC D80-100mm, sau đó theo trục thoát nước thẳng đứng của tòa nhà đường ống 

uPVC D100mm dẫn xuống mặt đất và đấu nối vào hố ga thu nước mưa trên đường nội 

bộ của Chung cư; 

 - Nước mưa chảy tràn trên đường nội bộ: thu gom về các tuyến cống D300-

400mm, i= 0,2 - 0,35% được bố trí xung quanh, cạnh tường khu Chung cư. Dọc tuyến 

đường thu gom được bố trí các hố ga với khoảng cách giữa các hố ga từ 11 - 26m, có bố 

trí song chắn rác. 

 - Toàn bộ nước mưa của Chung cư sau khi được thu gom lại bằng hệ thống hố ga 

D300-400 mm trên các đường nội bộ trong khu Chung cư sau đó đấu nối vào hệ thống 

thoát nước mưa hiện hữu D600 trên đường JF1A (đường Bùi Thị Xuân) tại 01 điểm. 

Toàn bộ nước mưa sẽ đổ ra lưu vực suối Giữa, thoát ra sông Sài Gòn. 

 - Toàn bộ miệng thu nước mưa đều được bố trí song chắn rác. Các hố ga sẽ được 

định kỳ nạo vét bùn lắng. 

- Vị trí hố ga đấu nối nước mưa: X = 1224330; Y = 601540 (hệ tọa độ VN 2000 

kinh tuyến 105o45’, múi chiếu 3o).  

Chung cư H9BC đã có văn bản thỏa thuận đấu nối nước mưa tại văn bản số 

218/2017/CV/IDC của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH MTV 

(Becamex IDC) ngày 12/05/2017 về việc chấp thuận đề xuất thiết kế quy hoạch và đấu 

nối hạ tầng dự án Chung cư H9 thuộc tổng dự án “Tokyu BD garden” trong KLH – DV 

– ĐT Bình Dương. 

Hiện nay, chung cư đã hoàn thành việc đấu nối và đã được xác nhận tại biên bản 

ngày 10/10/2024 về việc nghiệm thu hoàn thành đấu nối giao thông và cống thoát nước 

mưa, nước thải. 
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Hình 3. 1: Sơ đồ thu gom nước mưa 

 

Bảng 3. 1: Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nước mưa 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Ống PVC D80-100 m 1.255 

2 Cống hộp BTCT D300 m 320 

3 Cống hộp BTCT D400 m 210 

4 Hố ga cái 20 

Nguồn: Công ty TNHH H9BC Investment 

Nước mưa trên tuyến 

đường giao thông 

nội bộ 

Nước mưa trên mái 

nhà, ban công 

Hố ga D300-400 mm thu gom nước mưa trên đường nội bộ của 

Chung cư 

Ống PVC D80-

100mm 

Hố ga thu gom nước mưa trên đường JF1A (đường Bùi Thị 

Xuân) tại 01 điểm 

Suối Giữa → sông Sài Gòn 
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Hố ga thoát nước mưa khu vực dự án Vị trí đấu nối nước mưa trên đường 

JF1A (đường Bùi Thị Xuân) 

Hình 3. 2: Hệ thống thoát nước mưa 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Bảng 3. 2: Tổng hợp lưu lượng nước thải của dự án 

STT Đối tượng dùng nước 
Lưu lượng nước thải 

(m3/ng.đ) 

1 Sinh hoạt cho người dân 549,4 

2 Thương mại dịch vụ 1,1 

3 Khu Sinh hoạt cộng đồng 2,2 

4 Nước rửa ngược bình lọc cát hồ bơi và nước xả đáy 30 

5 Vệ sinh phòng chứa rác từng tầng  0,13 

6 Vệ sinh 4 nhà chứa rác tập trung  0,12 

 Tổng  583 

Nguồn: Công ty TNHH H9BC Investment 
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Hình 3. 3: Sơ đồ thu gom thoát nước thải 

3.1.2.1. Công trình thu gom nước thải   

Hệ thống thu gom và thoát nước thải của Chung cư đã được xây dựng riêng biệt 

so với hệ thống thoát nước mưa. 

Nước thải của dự án được thu gom đấu nối về hệ thống thu gom nước thải của khu 

vực tại 02 điểm, 01 điểm trên đường JF1A (đường Bùi Thị Xuân) và 01 điểm trên đường 

GH1. 

❖ Nguồn thải được thu gom đấu nối về hệ thống thu gom nước thải HDPE 

D300mm hiện hữu trên đường JF1A (đường Bùi Thị Xuân) 

Nhà máy xử lý nước thải Thủ 

Dầu Một 

Các trạm bơm của khu vực (trạm 1 

→ trạm 7 → trạm 4) 

Hệ thống thu gom nước thải đường 

Hùng Vương → đường Phạm 

Ngọc Thạch 

Nước thải 

phòng rác, 

nhà chứa rác 

Bể tách dầu mỡ 

Nước thải rửa 

ngược bình lọc 

cát và xả đáy 

hồ bơi 

Nước thải từ WC 

căn hộ, TMDV 

Bể tự hoại 

Hố ga đấu nối  

(01 điểm trên đường JF1A (đường 

Bùi Thị Xuân) và 01 điểm trên 

đường GH1) 

Mạng lưới thu 

gom nước thải 

HDPE D200mm  

Nước thải từ nấu ăn 

khu TMDV 
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- Nguồn số 01: Nước thải đen phát sinh từ bồn cầu, bồn tiểu của nhà vệ sinh tại 

248 căn hộ tháp B với lưu lượng 27,58 m3/ngày → Thu gom bằng đường ống PVC 

DN100–DN250mm → Bể tự hoại 1 (thể tích 93m3); 

- Nguồn số 02: Nước thải xám phát sinh từ nấu ăn, tắm giặt, bồn rửa chén,… của 

248 căn hộ tháp B với lưu lượng 110,32 m3/ngày → Thu gom bằng đường ống PVC 

DN50–DN250mm → Ngăn lắng 2 của bể tự hoại để xử lý sơ bộ. 

- Nguồn số 03: Nước thải đen phát sinh từ bồn cầu, bồn tiểu của nhà vệ sinh tại 

248 căn hộ tháp C với lưu lượng 27,58 m3/ngày → Thu gom bằng đường ống PVC 

DN100–DN250mm → Bể tự hoại 2 (thể tích 93m3). 

- Nguồn số 04: Nước thải xám phát sinh từ nấu ăn, tắm giặt, bồn rửa chén,… của 

248 căn hộ tháp C với lưu lượng 110,32 m3/ngày → Thu gom bằng đường ống PVC 

DN50–DN250mm → Ngăn lắng 2 của bể tự hoại để xử lý sơ bộ. 

- Nguồn số 05: Nước thải đen phát sinh từ bồn cầu, bồn tiểu của nhà vệ sinh tại 

khu thương mại dịch vụ với lưu lượng 0,22 m3/ngày → Thu gom bằng đường ống PVC 

DN100mm → Bể tự hoại 5 (thể tích 7 m3). 

- Nguồn số 06: Nước thải xám phát sinh từ nấu ăn tại khu thương mại dịch vụ với 

lưu lượng 0,88 m3/ngày → Thu gom bằng đường ống PVC DN80-DN100mm → Bể 

tách dầu mỡ (thể tích 3m3). 

- Nguồn số 07: Nước thải phát sinh từ vệ sinh nhà chứa rác và phòng rác với lưu 

lượng 0,25 m3/ngày → Thu gom bằng đường ống PVC DN100mm → Ngăn lắng 2 của 

bể tự hoại để xử lý sơ bộ. 

- Nguồn số 08: Nước thải rửa ngược bình lọc cát và xả đáy hồ bơi với lưu lượng 

30 m3/ngày → Thu gom bằng đường ống PVC DN150mm; 

Nguồn số 01 đến nguồn số 08 sau đó theo hệ thống thu gom nước thải đường ống 

HDPE D200mm trên đường nội bộ của Chung cư đấu nối vào hệ thống thu gom nước 

thải HDPE D300mm trên đường JF1A tại 1 điểm. 

❖ Nguồn thải được thu gom đấu nối về hệ thống thu gom nước thải HDPE 

D300mm hiện hữu trên đường GH1 

- Nguồn số 09: Nước thải đen phát sinh từ bồn cầu, bồn tiểu của nhà vệ sinh tại 

248 căn hộ tháp B với lưu lượng 27,58 m3/ngày → Thu gom bằng đường ống PVC 

DN100–DN250mm → Bể tự hoại 4 (thể tích 93m3). 

- Nguồn số 10: Nước thải xám phát sinh từ nấu ăn, tắm giặt, bồn rửa chén,… của 

248 căn hộ tháp B với lưu lượng 110,32 m3/ngày → Thu gom bằng đường ống PVC 

DN50–DN250mm → Ngăn lắng 2 của bể tự hoại để xử lý sơ bộ. 

- Nguồn số 11: Nước thải đen phát sinh từ bồn cầu, bồn tiểu của nhà vệ sinh tại 

248 căn hộ tháp C với lưu lượng 27,58 m3/ngày → Thu gom bằng đường ống PVC 

DN100–DN250mm → Bể tự hoại 3 (thể tích 93m3). 

- Nguồn số 12: Nước thải xám phát sinh từ nấu ăn, tắm giặt, bồn rửa chén,… của 

248 căn hộ tháp C với lưu lượng 110,32 m3/ngày → Thu gom bằng đường ống PVC 

DN50–DN250mm → Ngăn lắng 2 của bể tự hoại để xử lý sơ bộ. 

Nguồn số 09 đến nguồn số 12 sau đó theo hệ thống thu gom nước thải đường ống 

HDPE D200mm trên đường nội bộ của Chung cư đấu nối vào hệ thống thu gom nước 
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thải HDPE D300mm trên đường GH1 tại 1 điểm. 

 Bảng 3. 3: Khối lượng công trình thu gom nước thải 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Ống uPVC D50 m 1.150 

2 Ống uPVC D80 m 980 

3 Ống uPVC D100 m 560 

4 Ống uPVC D220 m 350 

5 Cống HDPE D200 m 530 

6 Hố ga Cái 16 

Nguồn: Công ty TNHH H9BC Investment 

3.1.2.2. Điểm xả nước thải sau xử lý 

 - Phương thức xả nước thải: tự chảy; 

 - Chế độ xả nước thải: liên tục. 

 - Vị trí: 02 điểm tại hố ga đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của khu vực trên 

đường JF1A (đường Bùi Thị Xuân) và đường GH1. 

 - Tọa độ vị trí đấu nối nước thải (theo hệ tọa độ VN 2.000, kinh tuyến trục 

105045’, múi chiếu 30):  

+ Hố ga đấu nối trên đường JF1A (đường Bùi Thị Xuân): X = 1224333; Y = 

601547 

+ Hố ga đấu nối trên đường GH1: X = 1224414; Y = 601518 

 

  

Hố ga đấu nối nước thải trên đường 

JF1A (đường Bùi Thị Xuân) 

Hố ga đấu nối nước thải trên đường GH1 

Hình 3. 4: Điểm đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của khu vực 
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Nước thải của Chung cư được thu gom về hệ thống thu gom nước thải của khu vực 

(hệ thống đường ống và các trạm bơm của khu vực: trạm bơm số 1 → về trạm bơm số 

7 → về trạm bơm số 4) để bơm toàn bộ nước thải phát sinh về Nhà máy XLNT tập trung 

TP Thủ Dầu Một để tiếp tục được xử lý đạt QCVN cho phép trước khi xả ra sông Sài 

Gòn.  

Trạm bơm số 1 đã được Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP 

thi công hoàn thiện và đang vận hành. Tuyến cống nước thải từ trạm bơm số 1 thu gom 

về trạm bơm số 7 rồi về trạm bơm số 4. Trạm bơm số 4 là trạm bơm trung tâm của Khu 

đô thị mới sẽ tiếp nhận toàn bộ nước thải sau đó sẽ được bơm vào hệ thống thu gom 

nước thải trên đường Hùng Vương, rồi chảy về Phạm Ngọc Thạch, sau đó về Nhà máy 

xử lý nước thải Thủ Dầu Một để xử lý đạt QCVN cho phép trước khi thải ra môi trường 

theo đúng quy định. Hiện nay, chung cư đã hoàn thành việc đấu nối và đã được xác nhận 

tại biên bản ngày 10/10/2024 về việc nghiệm thu hoàn thành đấu nối giao thông và cống 

thoát nước mưa, nước thải.  

3.1.2.3. Công trình xử lý nước thải 

 Chung cư đã xây dựng 5 bể tự hoại và 1 bể tách mỡ trước khi đấu nối về Chi 

nhánh nước thải Thủ Dầu Một. 

 Bảng 3. 4: Tổng hợp các bể tự hoại và bể tách mỡ tại dự án 

STT Hạng mục Số lượng Thông số kĩ thuật (m) 
Thể tích 

(m3) 

I Bể tự hoại    

1 Bể tự hoại 1 (tháp B) 1 2,9 x 15,8 x 2  93 

2 Bể tự hoại 2 (tháp C) 1 2,9 x 15,8 x 2 93 

3 Bể tự hoại 3 (tháp C) 1 2,9 x 13,8 x 2,3 93 

4 Bể tự hoại 4 (tháp B) 1 3,3 x 13,8 x 2 93 

5 
Bể tự hoại 5 (khu 

thương mại dịch vụ) 

1 
2,2 x 6,7 x 0,5 7 

II 

Bể tách dầu mỡ 

(khu thương mại dịch 

vụ) 

1 

1,2 x 2 x 1,55 3 

Nguồn: Công ty TNHH H9BC Investment 

Quy trình hoạt động bể tự hoại 
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1 - Ống dẫn nước thải vào bể; 2 - Ống thông hơi; 3 - Nắp thăm (để hút cặn); 

4 - Ngăn định lượng xả nước thải. 

Hình 3. 5: Sơ đồ hầm tự hoại (minh họa) 

 Bể tự hoại 3 ngăn thực hiện hai chức năng: lắng nước thải và lên men cặn lắng. 

Bể tự hoại có dạng hình chữ nhật hoặc hình tròn trên mặt bằng, xây dựng bằng gạch, bê 

tông cốt thép. Bể được chia thành 3 ngăn. Do phần lớn cặn lắng tập trung trong ngăn 

thứ nhất nên dung tích ngăn này chiếm 50 đến 75% dung tích toàn bể. Các ngăn thứ hai 

hoặc thứ ba của bể có dung tích bằng 25% đến 35% dung tích toàn bể; 

 - Các ngăn bể tự hoại được chia làm 2 phần: phần lắng nước thải và phần lên men 

cặn lắng. Nước thải sẽ được lắng cặn lớn tại ngăn 1 và ngăn 2. Sau đó sẽ được lọc lại tại 

ngăn lọc số 3 trước khi xả vào ngăn bơm. 

 - Ưu điểm của bể tự hoại là có cấu tạo đơn giản, quản lý dễ dàng và hiệu suất 

lắng tương đối cao. 

 - Tần suất hút bùn bể tự hoại: định kỳ 6 tháng/lần, Chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị có 

chức năng thu gom, xử lý bùn thải tại các bể tự hoại của Chung cư. 

Quy trình hoạt động bể tách dầu mỡ 

 

Hình 3. 6: Nguyên lý hoạt động bể tách dầu mỡ 

Chủ đầu tư đã xây dựng 1 bể tách dầu mỡ thể tích 3m3 để xử lý nước thải nhà bếp 

từ khu thương mại. Bể tách dầu được đặt âm tiếp giáp khu thương mại. 

Định kỳ 1 tháng/lần, Chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị có chức năng thu gom dầu mỡ đã 

tách đem đi xử lý. 

 Nguyên lý hoạt động: 
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 - Gồm 3 ngăn nhỏ: ngăn lọc rác, ngăn lọc dầu mỡ và ngăn nước đã lọc dầu mỡ; 

 - Nước thải sẽ chảy trực tiếp vào bể, sau khi đi xuyên qua lớp lưới được thiết kế 

bên trong bể lọc, nhờ vậy mà cặn bẩn và tạp chất lớn như rau củ, rác thải lớn…. đều 

được giữ lại, không trôi vào đường thoát nước chính. Sau đó nước chứa dầu mỡ sẽ đi 

vào ngăn thứ 2 của bể tách, tại đây thời gian lưu nước cho phép đủ lâu để dầu mỡ nổi 

lên mặt nước. Mỡ được xả van lấy ra theo định kỳ, còn phần nước được tách ra sẽ chảy 

ra ngoài theo đường ống dẫn.  

Đối với nước thải nhà bếp tại các căn hộ chung cư chủ yếu là bếp ăn gia đình và 

phát sinh lượng dầu mỡ không nhiều. Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 

được phê duyệt, không yêu cầu phương án xây dựng bể tách dầu cho nước thải nhà bếp. 

Bên cạnh đó, quy định môi trường của chung cư sẽ yêu cầu các căn hộ đều phải lắp đặt 

phễu lọc tại bồn rửa chén nên hạn chế được dầu mỡ thải. Đồng thời, nước thải của Chung 

cư không xử lý tại chỗ mà được thu gom về Nhà máy xử lý nước thải Thủ Dầu Một để 

xử lý.  

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

3.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động của khí thải máy phát điện  

 Chung cư chỉ phát sinh khí thải từ máy phát điện dự phòng (phát sinh không 

thường xuyên). 

 Trong trường hợp xảy ra tình trạng mất điện trong khu vực dự án, Chủ đầu tư đã 

bố trí 05 máy phát điện dự phòng để chủ động nguồn điện khi có sự cố: tháp B bố trí 3 

máy phát điện dự phòng (2 máy 1000 KVA và 1 máy 1250 KVA), tháp C bố trí 2 máy 

phát điện, mỗi máy công suất 1000 KVA. Máy phát điện sử dụng dầu DO được xem là 

nhiên liệu sạch có nồng độ các chất ô nhiễm thấp hơn tiêu chuẩn cho phép. Đồng thời, 

máy phát điện chỉ sử dụng vào thời điểm có sự cố về điện, do đó máy phát điện hoạt 

động không liên tục thì tải lượng các chất ô nhiễm này được xem là không hiện diện 

hoặc khá nhỏ. Công ty đã lắp đặt ống thoát khí thải D400mm để thu gom và thoát khí 

thải phát sinh từ máy phát điện. 

 

Hình 3. 7. Ống thoát khí thải máy phát điện 
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3.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường không khí từ khí thải khu nhà xe, 

khu chứa rác, khu nhà vệ sinh, bể tự hoại 

Khí thải từ khu nhà xe, khu nhà chứa rác, khu nhà vệ sinh được giảm thiểu bằng 

thông gió cưỡng bức và thông gió tự nhiên, cụ thể như sau: 

- Nhà xe chung cư được thông gió tự nhiên. 

- Khu vực vệ sinh các căn hộ được thông gió tự nhiên. 

- Phòng gom rác từng tầng và khu chứa rác tập trung: bố trí quạt hút hoạt động 

theo các mốc thời gian cố định. 

- Mùi từ bể tự hoại 1,2,3,4 được thu gom bởi ống thoát hơi PVC DN100mm, mùi 

từ bể tự hoại 5 được thu gom bởi ống thoát hơi PVC DN80mm thoát lên mái chung cư. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

 

Hình 3. 8: Sơ đồ phân loại rác 

 Chất thải rắn phải được thu gom, quản lý và xử lý đúng quy định tại Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường, Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương, Quyết định số 1734/KH-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương giai đoạn 2023 – 2025. Chất thải hộ dân và chất thải sinh hoạt từ các nguồn 

khác bao gồm chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại, kiểm soát cụ thể như sau: 

 - Chất thải thực phẩm: rau, củ quả, thực phẩm dư thừa từ quá trình chế biến, thức 

ăn thải bỏ; cây, cỏ từ quá trình làm vườn; 

- Chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng: giấy carton, nhựa, kim loại, thủy 

tinh có khả năng tái chế; 

- Chất thải khác: chất thải rắn cồng kềnh, chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh 

hoạt phải xử lý. 
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3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

❖ Phương án thu gom 

Rác thải của chung cư: Người dân sẽ tự mang chất thải và cho vào thùng chứa chất 

thải tại phòng rác mỗi tầng với diện tích 3m2/phòng; Hàng ngày, nhân viên vệ sinh sẽ 

thu gom toàn bộ chất thải rắn tại các tầng chuyển xuống kho tập kết rác bằng thang máy 

kỹ thuật. Kho tập kết rác của chung cư gồm 2 kho (mỗi tháp 1 kho tại tầng 1 của chung 

cư) với diện tích 20 m2/kho. Thời gian thu gom 1 lần/ngày từ 5 giờ sáng và 1 giờ chiều, 

không trùng với thời gian sinh hoạt cao điểm của người dân. Sau mỗi lần thu gom, nhân 

viên vệ sinh sẽ thực hiện vệ sinh thang máy và phòng chứa rác. 

Rác thải của khu thương mại: Rác thải được phân loại, sau đó nhân viên vệ sinh sẽ 

thu gom tập kết về khu tập trung rác của dự án. Kho tập kết rác của chung cư gồm 2 kho 

(mỗi tháp 1 kho tại tầng 1 của chung cư) với diện tích 20 m2/kho. 

Tần suất thu gom: Các công nhân vệ sinh của đô thị sẽ thu gom và vận chuyển rác 

thải với tần suất 1 lần/ngày. 

Phương tiện vận chuyển: Toàn bộ rác thải phát sinh của dự án sẽ được thu gom bởi 

đơn vị thu gom của đô thị bằng xe vận chuyển rác chuyên dụng. 

Bảng 3. 5. Thống kê số phòng rác và kho chứa chất thải tập trung 

Stt Hạng mục Số lượng Diện tích 

1 Phòng rác từng tầng 21 3m2/phòng 

2 Kho chứa chất thải rắn sinh hoạt 

tập trung tại tầng 1 (tháp B) 

1 20 m2 

3 Kho chứa chất thải rắn sinh hoạt 

tập trung tại tầng 1 (tháp C) 

1 20 m2 

4 Kho chứa chất thải có khả năng 

tái sử dụng tầng 1 (tháp C) 

1 10 m2 

5 Kho chứa chất thải nguy hại tại 

tầng 1 (tháp B) 

1 10 m2 

❖ Phòng chứa rác tại từng tầng chung cư 

 - Tại mỗi tầng của mỗi tháp bố trí 01 phòng chứa rác diện tích 3 m2/phòng với 

thiết kế cấu tạo: Vách tường ốp gạch bao xung quanh, nền gạch chống thấm, không rạn 

nứt, một ống gió bằng chất liệu tole với kích thước 300 x 250 mm, có trang bị 1 vòi 

nước và bố trí miệng phễu thu nước sàn với kích thước 150x150 mm, có cửa ra vào để 

thuận tiện cho việc thu gom và vận chuyển chất thải.  

 - Đối với phòng chứa chất thải rắn sinh hoạt tại từng tầng của khu chung cư: 

Trang bị tại mỗi phòng chứa rác từng tầng 01 thùng màu xanh loại 120 lít chứa chất thải 

thực phẩm, 01 thùng màu vàng loại 120 lít chứa chất thải rắn sinh hoạt cần xử lý. Rác 

sẽ được vận chuyển bằng thang máy xuống phòng tập kết rác chung để chuyển giao cho 

đơn vị thu gom. 
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Hình 3. 9: Phòng chứa rác từng tầng 

❖ Kho chứa chất thải rắn sinh hoạt tập trung 

Kho chứa chất thải rắn sinh hoạt tập trung tại tầng 1 của khu chung cư: gồm có 2 

kho, mỗi tháp bố trí 01 kho, mỗi kho diện tích 20 m2 với thiết kế, cấu tạo: vách tường 

ốp gạch bao xung quanh; nền gạch chống thấm, không rạn nứt, có trang bị 1 vòi nước 

và bố trí mương nước trên sàn B200 mm, có cửa ra vào, để thuận tiện cho việc thu gom 

và vận chuyển chất thải. 

- Đối với kho chứa chất thải rắn sinh hoạt tập trung tại tầng 1 (tháp B): trang bị 

5 thùng chứa màu xanh loại 660 lít chứa chất thải thực phẩm; 2 thùng chứa màu vàng 

loại 660 lít chứa các loại chất thải rắn sinh hoạt phải xử lý. 

- Đối với kho chứa chất thải rắn sinh hoạt tập trung tại tầng 1 (tháp C): trang bị 

6 thùng chứa màu xanh loại 660 lít chứa chất thải thực phẩm; 1 thùng chứa màu vàng 

loại 660 lít chứa các loại chất thải rắn sinh hoạt phải xử lý. 

Ngoài ra, trang bị 01 thùng loại 240 lít (có nắp đậy) tại kho chứa tháp C để lưu 

chứa dầu, mỡ thải từ khu thương mại, định kỳ 01 tuần/lần hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 
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Nhà chứa rác tập trung tại tháp B Nhà chứa rác tập trung tại tháp C 

 

Rãnh chống tràn đổ  

Hình 3. 10: Nhà chứa rác chung cư 

❖ Khu chứa chất thải có khả năng tái sử dụng 

 - Khu chứa chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế được bố trí tại khu vực tầng 

1 tháp C: diện tích 10 m2; kết cấu nền bê tông chống thấm, có dán nhãn, tạo thuận lợi 

cho công tác lưu chứa các thành phần chất thải phát sinh khác nhau. Độ cao nền đảm 

bảo không bị ngập, có rãnh ngăn tràn đổ và có phiễu thu gom chất thải; có trang bị các 

nhãn dán cảnh báo, bình chống cháy loại dùng khí CO2 và bọt chống cháy để đảm bảo 

phòng ngừa khả năng cháy nổ. 

 -  Trang bị 8 thùng chứa màu vàng loại 120 lít. 
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❖ Các phương tiện thu gom rác 

Bảng 3. 6: Thông số kỹ thuật của các thùng rác 

STT 
Loại thùng rác, kích 

thước 
Số lượng Hình ảnh 

1 

Thùng rác 120 L, kích 

thước 550 x 490 x 930 

(mm) 

8 

 

2 

Thùng rác 240 L, kích 

thước 760 x 600 x 

1020 (mm) 

1 

 

3 

Thùng rác 660 L 

1.350 x 770 x 1.250 

(mm) 

14 

 

Nguồn: Công ty TNHH H9BC Investment 

 

❖ Đánh giá khả năng chứa của nhà chứa rác, các khu chứa rác 

- Tổng khối lượng rác sinh hoạt phát sinh: 2.747 người x 1,3 kg/người/ngày ≈ 

3.571 kg/ngày (định mức QCVN 01:2021/BXD). 

 - Theo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2019, thì: 

 + Tỷ lệ chất thải có khả năng tái chế trong rác sinh hoạt tại TPHCM là khoảng 
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28,4% tổng lượng rác thải sinh hoạt (giấy 6,4%, nhựa 13,9%, kim loại 5,5%, thủy tinh 

2,6%). 

 + Tỷ lệ chất thải thải thực phẩm, có khả năng phân hủy là 59,2%. 

 + Như vậy, tỷ lệ rác thải còn lại là: 12,4%. 

 Đánh giá khả năng lưu chứa của nhà chứa rác, khu chứa rác như sau: 

Bảng 3. 7: Đánh giá khả năng chứa rác của nhà chứa tại mặt đất 

Loại 

Khối 

lượng 

(kg/ngày) 

Khối 

lượng 

riêng 

của 

rác 

(kg/L) 

Thể 

tích 

thùng 

chứa 

tối 

thiểu 

(L) 

Thùng 

rác 

(cần 

thiết) 

Thùng 

rác (bố 

trí) 

Diện 

tích bố 

trí cần 

thiết 

(m2) 

Tổng 

diện 

tích 

nhà 

chứa 

(m2) 

Rác thực 

phẩm 
2.115 0,3 7.050 

11 

(660L) 

11 

(660L) 
11,5 

40 

Rác thông 

thường cần 

phải xử lý 

còn lại 

443 0,3 1.477 
3 

(660L) 

3 

(660L) 
3,2 

Dầu mỡ thải 26,6 0,8 34 
1 

(240L) 

1 

(240L) 
0,46 

Tổng      15,2 

Ghi chú: 

- Diện tích thùng rác 240 L: 0,456 m2/thùng. 

- Diện tích thùng rác 660 L: 1,0395 m2/thùng. 

Nhận xét: diện tích lưu chứa lớn hơn diện tích bố trí cần thiết, đáp ứng khả năng lưu 

chứa. 

Bảng 3. 8: Đánh giá khả năng chứa rác của khu chứa chất thải có khả năng tái sử 

dụng 
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Loại 

rác 

Khối 

lượng 

(kg/ngày) 

Khối 

lượng 

riêng 

của rác 

(kg/L) 

Thể 

tích 

thùng 

chứa 

tối 

thiểu 

(L) 

Thùng 

120 

L/240 

L (cần 

thiết) 

Thùng 

120 

L/240 

L (bố 

trí) 

Diện 

tích bố 

trí cần 

thiết 

(m2) 

Tổng 

diện tích 

khu 

chứa 

(m2) 

Giấy 247 1,201 206 
2 

(120L) 
2 0,539 

10 

Nhựa 450 1,175 383 
4 

(120L) 
4 1,078 

Kim 

loại 
190 7,850 24 

1 

(120L) 
1 0,2695 

Thủy 

tinh 
128 25 5 

1 

(120L) 
1 0,2695 

Tổng 1.015     2,156  

Ghi chú: 

- Diện tích thùng rác 120 L: 0,2695 m2/thùng. 

- Diện tích thùng rác 240 L: 0,456 m2/thùng. 

Nhận xét: diện tích lưu chứa lớn hơn diện tích bố trí cần thiết, đáp ứng khả năng lưu 

chứa. 

❖ Quy chế quản lý môi trường  

 Ban quản lý dự án bao gồm các thành phần đại diện khu dân cư và đại diện chủ 

đầu tư đảm bảo các nhiệm vụ thu gom rác thải phát sinh, bảo trì hạ tầng cấp thoát nước 

và cảnh quan trong khu vực. Nguồn kinh phí để duy trì hoạt động của ban quản lý được 

lấy từ các hộ dân, các nhà đầu tư thứ cấp trong dự án. 

 Ngoài ra, ban quản lý phối hợp với Cơ quan quản lý nhà nước và Công ty để 

tuyên truyền và hướng dẫn người dân trong khu vực dự án để phân loại rác tại nguồn 

theo đúng quy định. Định kỳ hàng quý, Ban quản lý tòa nhà sẽ tổ chức các buổi họp mời 

người dân sống, đại diện các đơn vị thứ cấp…để nghe ý kiến phản ánh của họ, bên cạnh 

đó, tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn người dân thực hiện phân loại rác tại nguồn. 

 Quy chế cụ thể: 

 - Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh ở khu vực công 

cộng, khu dân cư và sự chỉ dẫn về bảo vệ môi trường của tổ chức quản lý khu vực công 

cộng, khu dân cư và những người có thẩm quyền quản lý khu vực công cộng và khu dân 

cư; 

 - Thu gom và chuyển chất thải sinh hoạt đến đúng nơi do tổ chức giữ gìn vệ sinh 

môi trường tại địa bàn quy định; 
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 - Không chặt, bẻ cành cây hoặc có hành vi khác phá hoại cây cối, các thảm thực 

vật tại khu vực công cộng và khu dân cư; 

 - Không được phát tán khí thải, tiếng ồn vượt quá tiêu chuẩn môi trường gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của cộng đồng dân cư xung quanh; 

- Các hộ gia đình phải lắp đặt phễu lọc tại bồn rửa chén để hạn chế dầu mỡ thải. 

 - Không chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung trong khu vực, các loại thú cưng cần 

được nuôi nhốt và giữ gìn vệ sinh chung. Không thả rông chó ra khu công cộng, chó khi 

ra khỏi nhà cần có rọ mõm; 

 - Thực hiện tốt việc đóng các loại phí về thu gom rác thải, phí bảo trì khác theo 

quy định của pháp luật; 

 - Nhằm kiểm soát không khí khu vực nhà xe: người dân, đơn vị thứ cấp phải gửi 

xe tại các khu vực này hạn chế để động cơ hoạt động liên tục, tắt động cơ phương tiện 

sau khi đổ xe tại vị trí quy định. 

 - Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường theo các quy chế hoặc nội quy về 

bảo vệ môi trường khác đối với khu vực công cộng và khu dân cư. 

3.3.2. Chất thải rắn thông thường 

❖ Dầu mỡ thải 

Lượng dầu mỡ thải được ước tính như sau: 

- Dầu mỡ phát sinh từ nước thải nấu ăn, chiếm khoảng 30% lượng nước thải xám 

(lượng nước thải xám chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải sinh hoạt). Vậy tổng 

lượng nước thải chứa dầu mỡ khoảng 140 m3/ngày. 

- Nồng độ dầu mỡ động thực vật đầu vào trung bình: 200 m/L (dựa theo thực tế 

phát sinh tại các công trình xử lý nước thải sinh hoạt); 

- Nồng độ dầu mỡ động thực vật đầu ra: 10 mg/L (QCVN 14:2008/BTNMT); 

- Lượng dầu mỡ phát sinh tối đa: (200 – 10) x 140 : 1000 = 26,6 kg/ngày. 

Định kỳ chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng đến hút và xử lý theo đúng 

quy định. 

❖ Bùn từ hầm tự hoại 

Bể tự hoại chỉ xử lý sơ bộ nước thải từ nhà vệ sinh (bồn cầu, bồn tiểu), quá trình 

xử lý lên men cặn phát sinh bùn. Thành phần bùn có chứa nhiều chất hữu cơ BOD5, N, 

P, vi khuẩn.  

Theo khảo sát tính toán thì lượng cặn phát sinh từ 01 người/ngày vào khoảng 0,5 

lít trong đó độ ẩm chiếm 95%. Lượng cặn phát sinh trong ngày là 2.747 x 0,5 ≈ 1.373,5 

lít/ngày tương đương khoảng 1.501,9 kg/ngày (khối lượng riêng của bùn khoảng 1,1 

kg/L theo tài liệu Organic Waste Recycling của Hiệp hội nước thế giới – IWA). 

 Bùn thải được lưu chứa ngay tại bể tự hoại. Định kỳ khoảng 6 tháng/lần hoặc khi 

đầy, Chung cư sẽ thuê đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý đúng theo quy định. 
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❖ Bùn nạo vét cống rãnh 

 Bùn nạo vét từ cống rãnh ước tính khoảng 50 kg/ngày sẽ được Chủ đầu tư thuê 

đơn vị có chức năng thực hiện hút, nạo vét, dọn dẹp và chuyển giao theo quy định, không 

lưu chứa tại dự án. 

Bảng 3. 9. Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh 

STT Tên chất thải 
Mã chất thải Số lượng 

(kg/năm) 

1 Bùn thải từ bể tự hoại 12 06 10 548.193 

2 Dầu mỡ thải từ bể tách mỡ 12 06 11 9.709 

3 Bùn nạo vét cống rãnh - 18.250 

Tổng khối lượng  576.152 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn nguy hại 

❖ Dự báo phát sinh 

 Lượng chất thải nguy hại chiếm từ 0,23 - 0,33% lượng rác thải sinh hoạt phát 

sinh theo nghiên cứu xác lập các thông số kỹ thuật của chất thải rắn tại TP.HCM, 2003-

2005. Tổng khối lượng CTNH phát sinh bằng: 2.747 người x 1,3 kg/người/ngày x 365 

ngày/năm x 0,33% ≈ 4.301 kg/năm. 

Bảng 3. 10: Khối lượng CTNH phát sinh 

STT Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Mã chất 

thải 

Ký 

hiệu 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

1 
Bóng đèn và các loại thủy tinh 

hoạt tính thải 
Rắn 16 01 06 NH 756 

2 Dầu, nhớt, mỡ thải  Lỏng 16 01 08 NH 89 

3 

Sơn, mực, chất kết dính và 

nhựa thải có chứa các thành 

phần nguy hại 

Rắn/lỏng 16 01 09 KS 224 

4 
Chất tẩy rửa thải có chứa các 

thành phần nguy hại 
Lỏng 16 01 10 KS 504 

5 Pin, ắc quy chì thải Rắn 16 01 12 NH 451 

6 

Thiết bị, linh kiện điện tử thải 

hoặc các thiết bị điện có linh 

kiện điện tử thải; đèn led 

Rắn 16 01 13 NH 1.003 

7 

Bao bì mềm (đã chứa hóa chất 

khi thải ra là chất thải nguy 

hại) thải 

Rắn 18 01 01 KS 350 
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STT Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Mã chất 

thải 

Ký 

hiệu 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

8 

Bao bì kim loại cứng có các 

thành phần nguy hại: chai xịt 

côn trùng, chai xịt phòng, nguy 

hại: chai xịt côn trùng, chai xịt 

phòng, chai lọ đựng hóa chất, 

vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ 

thực vật... 

Rắn 18 01 02 KS 245 

9 
Bao bì nhựa thải dính thành 

phần nguy hại 
Rắn 18 01 03 KS 455 

10 
Giẻ lau thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 
Rắn 18 02 01 KS 224 

 Tổng    4.301 

❖ Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn nguy hại 

Chung cư bố trí 01 khu vực chứa CTNH tại tầng 1 tháp B 

 + Vị trí: tầng 1 (tháp B). 

 + Diện tích lưu chứa CTNH: 10 m2. 

 + Kết cấu: nền bê tông chống thấm, đảm bảo kín kít, không bị thẩm thấu, có gờ 

chống tràn đổ, đảm bảo không chảy tràn chất thải lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, 

đổ tràn, biển cảnh báo (kích thước mỗi chiều 30 cm), trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ 

PCCC theo quy định của pháp luật, có vật liệu hấp phụ (như cát khô hoặc mùn cưa),... 

theo quy định. 

+ Trang thiết bị lưu chứa: 10 thùng chứa màu đỏ composite 120 L. 

Các loại CTNH tại dự án chủ yếu là các chất thải dạng rắn, trơ, không phát sinh 

mùi. Mặt khác, thùng chứa được trang bị nắp đậy kín. Định kỳ 3 tháng/lần, Chủ đầu tư 

sẽ chuyển giao CTNH, không lưu chứa lâu dài tại dự án. Do đó, không phát sinh mùi 

hôi từ rò rỉ khí của CTNH khi thời gian lưu chứa lâu. 
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Hình 3. 11: Khu vực chứa CTNH 

❖ Đánh giá khả năng chứa CTNH 

- Diện tích thùng rác 120 L: 0,550 x 0,490 = 0,2695 m2/thùng. 

- Số lượng thùng CTNH: 10 thùng. 

- Diện tích thùng chứa CTNH tối thiểu: 10 x 0,2695 = 2,695 m2. 

- Diện tích khu vực CTNH Công ty bố trí: 10 m2 > 2,695 m2. Do đó, khu vực 

CTNH đáp ứng khả năng lưu chứa. 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

 Thực hiện pháp giảm thiểu tiếng ồn từ hoạt động của máy phát điện như sau. 

 Hệ thống máy phát điện dự phòng được đặt trong phòng đặt máy phát điện và 

cách âm với môi trường xung quanh bằng cách trang bị các họng tiêu âm cho miệng cấp 

và hút gió, tiêu âm cho khu vực phòng máy. Ngoài ra, lắp đệm chống rung để giảm rung 

động từ đó cũng sẽ giảm ồn do va chạm. 

 Bố trí máy phát điện trong phòng kín và được lắp đặt vật liệu tiêu âm để giảm độ 

ồn. 

 Chi tiết thiết kế các bộ phận giảm âm cho máy phát điện bao gồm:  

 - Phần cấp khí vào và giải nhiệt ra ngoài được lắp đặt bởi cửa tiêu âm cấp gió vào 

(2,0 x1,5x0,9) m và 01 cửa tiêu âm thoát khí nóng (2,0x1,5x0,9) m. 

 - Vách cách âm: Có tác dụng cách ly tiếng động cơ với môi trường bên ngoài 

dưới mức (60 ÷ 65) Db ± 5% được gia công bới các lớp vật liệu sau: 
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 +  Lớp 1: Lớp kế tiếp là lớp đệm mút dày 8 mm, 

 +  Lớp 2: Lớp trong cùng là xốp hột gà dày 50 mm, 

 +  Lớp 3: Lớp kế tiếp là lớp đệm mút dày 8 mm, 

 +  Lớp 4: Lớp kế tiếp là lớp bông thủy tinh dày 50mm 

 +  Lớp 5: Lớp trong cùng là lớp tôn đục lỗ dày 0.4 mm lỗ 4 mm. 

 - Khung vách cách âm: Được làm bằng thép hộp (100x50x1,2) mm khoảng cách 

2,0 m-2,5 m. được gia cường bởi các thanh V (40x40x2) hoặc nhôm hình khoảng cách 

giữa các thanh 1,0 m-1,5 m đảm bảo độ cứng vững và chống được chấn động của âm. 

 - Cửa tiêu âm gió vào, ra: Được gia công phù hợp với hiện trạng. đảm bảo được 

sự tiêu âm và lưu lượng gió vào ra cho máy hoạt động bình thường và được kết cấu như 

sau: Khung thép hộp (100x50x1,2) mm liên kết với cửa thoát khí và làm giá đỡ các tấm 

tiêu âm và lợp mái che, được gia cường bởi các thanh V (40x40x2) hoặc nhôm hình. 

Tấm tiêu âm gió vào ra được làm bằng khung thép (nhôm) để đặt 5 lớp tiêu âm như sau: 

 +  Lớp 1, Lớp trong cùng là lớp tôn đục lỗ dày 0,4 mm lỗ 4 m 

 +  Lớp 2: Lớp tiếp theo là lớp bông thủy tinh dày 50 mm 

 +  Lớp 3: Lớp kế tiếp là lớp đệm mút dày 8 mm, 

 +  Lớp 4: Lớp thứ 4 là lớp bông thủy tinh dày 50 mm 

 +  Lớp 5: Lớp trong cùng là lớp tôn đục lỗ dày 0,4 mm lỗ 4 mm. 

 Kê kích chân đế máy - Giảm chấn (nếu cần thiết): Chân đế máy được kê kích, 

giảm chấn, cân chỉnh, cố định đảm bảo máy được nằm cố định trên mặt phẳng ngang 

khi vận hành không bị di chuyển, giảm độ rung động truyền tải lên nền. 

 Tất cả các loại vật liệu và hạng mục trên đều đều có tác dụng tiêu âm, giảm âm 

khi vận hành. Âm thanh từ máy phát được truyền vào các lớp vật liệu có tính phân tán 

và triệt tiêu. Do vậy âm được triệt tiêu nên sau khi lắp đặt thì gần như được cách ly với 

môi trường bên ngoài. 

 Kết cấu thép: Ống tiêu âm, ống khói, trần… được gia công tại Xưởng Nhà cung 

cấp dịch vụ và được lắp ghép định vị vào tường bê tông để lắp các lớp tiêu âm như trên. 

 Phần cửa ra vào cũng được gia công như phần vách, cửa được làm kín bởi joint 

cao su. 

 Các cửa phòng cách âm có khóa để tránh trường hợp người không phận sự vào. 
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Hình 3. 12: Sơ đồ phòng cách âm máy phát điện 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

3.6.1. Sự cố cháy nổ 

Chung cư đã trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy cụ thể như sau: 

❖ Hệ thống báo cháy 

Hệ thống báo cháy gồm các thành phần chính sau: 

- Trung tâm báo cháy 

- Đầu báo khói 

- Đầu báo nhiệt 

- Công tắc báo cháy khẩn. 

- Chuông báo cháy/Đèn chớp báo cháy 

- Hệ thống đường dây tín hiệu, dây cấp nguồn và ống luồn dây PVC. 

Trung Tâm Xử Lý Chính:  

- Đây là một bộ phận chính, có nhiệm vụ nhận và xử lý các tín hiệu báo cháy, các 

tín hiệu sự cố kỹ thuật và hiển thị các thông tin về hệ thống. Tại đây, thông qua Trung 

tâm xử lý, nhân viên quản lý toà nhà có thể quan sát tình hình hoạt động của Hệ thống 

và điều khiển Hệ thống. 

Thường xuyên hoạt động suốt 24 / 24 giờ và liên tục giám sát hiện trường qua 3 

trạng thái: 

A. Trong trường hợp bình thường: đèn LED màu xanh bật sáng. 

B. Trong trường hợp có sự cố kỹ thuật thuộc hệ thống: Trung Tâm Xử Lý sẽ phát 

tín hiệu bằng đèn màu đỏ và âm thanh bip bip để nhân viên trực kịp thời xử lý. 
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C. Trong trường hợp có cháy: Khói hoặc nhiệt sẽ kích thích các thiết bị khởi báo 

(Đầu báo khói/ nhiệt). Khi đầu báo bị kích thích, nó sẽ lập tức tự động truyền 

tín hiệu về Trung Tâm Xử Lý. Trung Tâm Xử Lý nhận và phát tín hiệu đến các bộ phận 

khác: Chuông báo cháy tại Phòng Trực sẽ reo lên. Cùng lúc ấy, màn hình hiển thị đèn 

LED màu đỏ tại Trung Tâm Xử Lý sẽ chỉ báo cho biết khu vực nào xảy ra sự cố. 

Đầu báo khói: 

Đầu báo khói là thiết bị trực tiếp giữ vai trò giám sát, phát hiện dấu hiệu có khói 

xuất hiện và gởi tín hiệu về Trung Tâm Xử Lý. Thời gian tác động của các đầu báo khói 

không lớn hơn 30 giây. Mật độ khói của môi trường có tác dụng đến đầu báo khói từ 

5% đến 20%. 

Đầu báo nhiệt cố định: 

Đầu báo nhiệt cố định là loại đầu báo không cảm ứng khói. Nó sẽ cảm ứng hiện 

tượng bầu không khí xung quanh gia tăng nhiệt độ đến ngưỡng nhiệt độ có nguy cơ về 

cháy nổ. Nó sẽ phát hiện tình trạng nhiệt độ không khí bất thường này và phát tín hiệu 

báo động gởi về Trung Tâm Xử Lý. 

Công tắc báo cháy khẩn cấp: 

Là loại thiết bị thực hiện việc báo cháy bằng tay khi có người phát hiện sự cố cháy, 

trong trường hợp khẩn cấp được lắp đặt tại những nơi thuận tiện để con người có thể dễ 

dàng nhìn thấy và tác động vào khi có sự cố. 

Chuông báo cháy: 

Khi xảy ra sự cố cháy, chuông sẽ báo động với cường độ 90dB tại vị trí cách 1m, 

chuông báo cháy được đặt ở những nơi có người trực thường xuyên và nhiều người qua 

lại để thông báo và yêu cầu mọi người tham gia chữa cháy, thoát nạn. 

Nguồn điện: 

Để đảm bảo hệ thống báo cháy làm việc liên tục khi mất điện hoặc có cháy, ngoài 

nguồn điện chính xoay chiều (AC) lấy từ điện lưới quốc gia, Trung tâm báo cháy được 

trang bị một bộ nguồn dự phòng nhằm đảm bảo cho hệ thống làm việc 12 giờ liên tục, 

khi mất điện trong trạng thái giám sát bình thường và trong 3 giờ khi có sự cố cháy. 

Hoạt động chung của Hệ thống Báo cháy: 

Hoạt động của Hệ thống luôn được theo dõi và hiển thị ở một trong 3 trạng thái 

sau: 

- Trạng thái bình thường: Ở trạng thái này, hệ thống đang giám sát bình thường, 

không có sự cố nào xảy ra. Cho ta biết không có đám cháy nào xuất hiện, hoặc không 

có lỗi về đường truyền cũng như trục trặc về các thiết bị của hệ thống. 

- Sự cố kỹ thuật: Ở trạng thái này, trung tâm xử lý của hệ thống thông báo cho ta 

biết các hư hỏng có thể xãy ra như: nguồn dự phòng bị hết hay đang yếu đi, nguồn điện 

chính bị mất, mạch tín hiệu ngõ vào, ngõ ra bị hở, đứt hoặc chạm mạch .. 
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- Báo cháy: Ở trạng thái này, hệ thống sẽ thông báo cho chúng ta biết sự cố cháy 

thông qua các tín hiệu báo động như: Chuông, còi, đèn chỉ thị đang có sự cố cháy xảy 

ra để nhân viên điều hành kịp thời đề ra các biện pháp xử lý dập tắt đám cháy. 

❖ Hệ thống chữa cháy 

Hệ thống chữa cháy là hệ thống nhằm làm mát cấu kiện, dập tắt đám cháy, không 

cho đám cháy phát triển và cháy lan các khu vực lân cận. 

- Hệ thống chữa cháy cho công trình được thiết kế bao gồm những hệ thống sau: 

• Hệ thống trụ nước chữa cháy ngoài nhà 

• Hệ thống họng tiếp nước chữa cháy ngoài nhà 

• Hệ thống chữa cháy vách tường bên trong nhà 

• Hệ thống chữa cháy bằng bình chữa cháy xách tay 

Hệ thống trụ nước chữa cháy ngoài nhà: 

- Hệ thống trụ nước chữa cháy được bố trí bên ngoài và xung quanh công trình với 

mục đích chữa cháy nhanh chóng bằng lăng phun đường kính DN65, được nối với 2 

cuộn vòi vải DN65 dài 20m lắp vào 2 ngõ ra của trụ nước chữa cháy (loại trụ có đường 

kính DN100). 

- Hệ thống trụ nước chữa cháy được cấp nước từ hồ trữ nước chữa cháy (dung tích 

297 m³) thông qua trạm bơm chữa cháy. 

- Đường kính ống chính chữa cháy bên ngoài nhà là DN100mm.  

- Dựa theo bán kính của vòi nước mà bố trí được 4 trụ chữa cháy bên ngoài công 

trình. 

Họng tiếp nước chữa cháy: 

- Hệ thống chữa cháy của công trình được trang bị thêm 1 họng tiếp nước chữa 

cháy 2 ngã ngoài nhà DN100 tiếp nước chữa cháy cho các hệ thống chữa cháy trong 

công trình và 4 họng chữa cháy khô. Khi xe chữa cháy đến sẽ tiếp nước cho hệ thống 

chữa cháy cho công trình từ họng tiếp nước chữa cháy này, đảm bảo thêm sự an toàn 

cho việc bảo vệ công trình 

Hệ thống chữa cháy vách tường: 

- Hệ thống chữa cháy vách tường được thiết kế cho việc chữa cháy bên trong công 

trình . Hệ thống bao gồm các đường ống nước áp lực bên trong công trình, các hộp cuộn 

vòi chữa cháy được lắp đặt ở mỗi tầng với đầy đủ những linh kiện như: van góc mở, 

cuộn vòi đường kính 50mm dài 20m, một lăng phun có đường kính DN50 và cuộn vòi 

đường kính 65mm dài 20m, một lăng phun có đường kính DN65 cho các tầng để xe để 

đáp ứng công tác chữa cháy tại chỗ kịp thời ở bên trong công trình.  

- Hệ thống chữa cháy vách tường được cấp nước thông qua trạm bơm chữa cháy 

- Đường ống chữa cháy bên trong tòa nhà lắp đặt mạng vòng. 

Bình xách tay chữa cháy: 
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- Các bình chữa cháy xách tay được bố trí ở các vị trí thích hợp ở mỗi tầng của 

công trình , mỗi vị trí bao gồm bình chữa cháy xách tay dạng bột 8kg và bình CO2 5kg 

để hỗ trợ thêm công tác chữa cháy tức thời bên trong công trình. 

❖ Thang máy chữa cháy 

Có thiết kế 01 thang máy phục vụ chữa cháy cho 1 tháp: 

+ Kích thước: 1100x2100 mm 

+ Tường buồng thang máy: Bằng BTCT dày 300mm, cách ly với các thang khách 

+ Cửa buồng đệm và buồng thang máy: Có GHCL ≥70 phút. 

+ Vách phòng đệm có GHCL ≥150 phút 

+ Cửa thang máy có GHCL ≥120 phút, buồng đệm loại 1 

+ Được tăng áp (thổi không khí vào): đảm bảo áp suất dư +20 Pa ~ +50Pa. 

+ Nguồn điện cấp: 2 nguồn (01 nguồn điện chính và từ nguồn dự phòng máy biến 

áp). 

+ Dây dẫn điện: chống cháy 

3.6.2. Sự cố bể tự hoại – tách dầu mỡ 

 Ban quản lý chung cư sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng các Kế 

hoạch và kịch bản UPSC. Trách nhiệm cụ thể của các bộ phận như sau:  

Bảng 3. 11: Phân công trách nhiệm ứng phó sự cố từng bộ phận 

Bộ phận Trách nhiệm 

Ban chỉ huy 

phòng ngừa và 

UPSC 

Chỉ huy và lãnh đạo cao nhất trong công tác UPSC. 

Ra các quyết định trong tình huống khẩn cấp. 

Thiết lập và duy trì thông tin liên lạc với các cơ quan địa phương. 

Kiểm soát, giám sát công tác phòng ngừa và UPSC. 

Lập, đánh giá và sửa đổi các kế hoạch phòng ngừa và UPSC. 

Tổ trưởng phòng 

ngừa sự cố 

Kiểm tra đảm bảo các thiết bị, dụng cụ UPSC trong tình trạng 

hoạt động tốt. 

Kiểm tra thường xuyên để đảm bảo cho nhân viên thực hiện tốt 

các công tác phòng ngừa sự cố. 

Tham gia công tác điều phối hoạt động UPSC, hỗ trợ tổ xử lý sự 

cố. 

Tổ xử lý sự cố 
Xây dựng các chương trình tập huấn. 

Chịu trách nhiệm chính trong điều phối hoạt động UPSC. 

Tổ di tản 
Phụ trách sơ tán, hướng dẫn người dân thoát hiểm an toàn. 

Chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản khi UPSC. 
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Bộ phận Trách nhiệm 

Tổ cứu nạn 

Hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị UPSC cần thiết cho người 

dân. 

Hỗ trợ công tác di tản, tổ chức cấp cứu tại chỗ. 

Liên hệ các tổ chức y tế, kiểm soát và giám sát các hỗ trợ y tế 

cho người dân. 

 Trong trường hợp sự cố vượt quá khả năng xử lý của chung cư, ban quản lý sẽ 

liên hệ các đơn vị hỗ trợ bên ngoài. Cụ thể phân công hành động phối hợp giữa chung 

cư và đơn vị ngoài được trình bày trong bảng sau. 

Bảng 3. 12: Phân công hành động ứng phó sự cố 

STT Quy trình Hành động 

I Phối hợp nội bộ 

1 Người phát hiện 

- Nhận biết được các thông tin sự cố: vị trí, mức độ, 

nguyên nhân sơ bộ, người bị thương. 

- Thông báo cho mọi người trong khu vực xảy ra sự 

cố. 

- Thông báo sự cố cho ban chỉ huy UPSC của công 

ty, báo cáo rõ ràng, chính xác sự cố của đơn vị, tình 

hình hiện tại. 

- Tham gia hành động ứng cứu khẩn cấp (nếu thuộc 

đội UPSC) hoặc trở về vị trí làm việc của mình. 

- Nhận sự sắp xếp nhiệm vụ từ cấp trên. 

2 Ban chi huy UPSC 

- Đến hiện trường hoặc cử các thành viên đến hiện 

trường, điều phối lực lượng tham gia UPSC theo 

quy trình đã ban hành. Giám sát việc UPSC của đội 

UPSC (các tổ). 

3 Đội UPSC 

- Thông báo kịch bản khẩn cấp cho mọi người, bộ 

phận liên quan theo quy trình thông báo tin khẩn 

cấp, yêu cầu mọi người thực hiện đúng theo quy 

trình ứng phó. 

- Sơ tán người không có nhiệm vụ hay không được 

trang bị bảo hộ ứng cứu ra khỏi khu vực nguy hiểm, 

tìm kiếm cứu hộ người bị nạn tới khu vực an toàn 

- Khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố, bảo vệ hiện 

trường. 

- Tổ sơ cấp cứu tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe 

của các nhân viên đang làm việc trong khu vực. 
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STT Quy trình Hành động 

- Tiến hành công tác khắc phục. 

II 
Phối hợp với các đơn vị bên ngoài khi sự cố môi trường vượt tầm kiểm 

soát 

1 Ban chi huy UPSC 

Khi xác định sự cố vượt tầm kiểm soát, xử lý của 

công ty, trưởng ban chỉ huy UPSC trực tiếp ứng cứu, 

xử lý sự cố thông báo cho các đơn vị bên ngoài để hỗ 

trợ 

2 

Các lực lượng hỗ trợ 

bên ngoài (Cảnh sát 

PCCC, Sở Công 

thương, Sở Tài 

nguyên môi trường, 

Ủy ban nhân dân 

thành phố Thủ Dầu 

Một, đơn vị lấy mẫu 

…) 

Khi đến cổng Công ty sẽ được hướng dẫn đến vị trí 

xảy ra sự cố. 

Thực hiện triển khai ứng cứu tại các khu vực cụ thể. 

Xác định các đối tượng bị ảnh hưởng. 

Lấy mẫu giám định, kiểm tra chất lượng nước, không 

khí xung quanh bị ảnh hưởng . 

2 
Công an thành phố 

Thủ Dầu Một 

Hướng dẫn điều hành giao thông, sơ tán các đối 

tượng xung quanh bị tác động từ sự cố. 

3 Cơ quan Y tế 
Trực tiếp sơ cứu và cấp cứu người bị ngạt, ngộ độc, 

bị thương (nếu có). 

4 
Chi nhánh nước thải 

Thủ Dầu Một 
Hỗ trợ khắc phục sự cố. 

 Công ty cam kết công khai kế hoạch ứng phó sự cố tại UBND thành phố Thủ 

Dầu Một, và thông báo cho UBND phường Hòa Phú về nguy cơ sự cố môi trường, các 

biện pháp ứng phó sự cố để thông tin cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư xung 

quanh. 

Bảng 3. 13: Nhận diện các sự cố nước thải điển hình và biện pháp khắc phục tại dự án 

STT Sự cố Nguyên nhân Biệp pháp khắc phục 

 Bể tự hoại   

1 

Rác, dị vật kích 

thước lớn gây tắc 

nghẽn đường ống 

Song chắn rác 

bị nghẽn 
Xịt rửa, vệ sinh song chắn 

2 

Các đường ống 

hoặc các vách ngăn 

trong bể tự hoại bị 

hư. 

Sử dụng lâu 

ngày bị xuống 

cấp 

Thông báo hạn chế cung cấp nước đối với 

cư dân block xảy ra sự cố (chỉ khi cần 

thiết). 

Sử dụng bơm chuyên dụng bơm nước thải 
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STT Sự cố Nguyên nhân Biệp pháp khắc phục 

vào hệ thống thu gom nước thải của 

chung cư trong thời gian khắc phục hư hại 

hầm tự hoại 

3 

Bùn thải và váng 

nổi hình thành gây 

giảm hiệu suất hầm 

tự hoại 

Rác, cặn lắng 

phát sinh 

nhiều, đổ 

nước thải nhà 

bếp vào 

đường ống thu 

gom nước thải 

đen 

Tiến hành hút bùn hầm tự hoại. 

Kiểm tra các song chắn rác tại các lỗ thăm 

của từng tầng. Làm sạch, thông cống. 

Bổ sung vi sinh cho hầm tự hoại để tăng 

cường khả năng xử lý. 

 Bể tách dầu mỡ   

1 

Bùn thải và váng 

nổi hình thành gây 

giảm hiệu suất bể 

Rác, cặn lắng 

phát sinh 

nhiều 

Tiến hành hút dầu mỡ bể tách. 

Kiểm tra các song chắn rác tại các lỗ thăm 

của từng tầng. Loại bỏ rác trên đường 

ống, 

Sử dụng hóa chất thông cống khi cần 

thiết. 

2 

Mùi phát sinh nồng 

nặc trong quá trình 

vận hành 

Do sự phân 

hủy các chất 

dầu mỡ để lâu 

ngày trong bể 

Thông báo hạn chế cung cấp nước đối với 

cư dân block xảy ra sự cố (chỉ khi cần 

thiết). 

Tiến hành vệ sinh bể tách dầu mỡ ngay 

trong ngày. 

Sử dụng bơm chuyên dụng bơm nước thải 

vào hệ thống thu gom nước thải của 

chung cư trong thời gian khắc phục. 

 - Ngoài ra, Chủ đầu tư còn thực hiện một số các biện pháp sau: 

 + Tuân thủ các yêu cầu thiết kế; 

 + Nhân viên vận hành được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng công 

trình tập trung định kỳ 2 lần/năm; 

 + Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành công trình thiết bị xử lý nước thải 

sơ bộ. 

3.6.3. Sự cố hệ thống cấp nước-thoát nước 

❖ Sự cố vỡ hệ thống thu gom nước thải 

- Ống vận chuyển nước thải trên đường sẽ sử dụng ống nhựa HDPE. Ống nhựa 

HDPE có khả năng chịu nhiệt, chịu va đập rất tốt và có tuổi thọ rất cao. 

- Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn, có ống thông hơi; 
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- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn. Tiến hành nạo vét hệ thống cống rảnh định kỳ; 

- Thường xuyên nạo vét, kiểm hệ thống thu gom và hố ga nước thải định kỳ 02 

tháng/lần. Kiểm tra thường xuyên các hố ga đấu nối nước thải, ngăn ngừa rác thải thoát 

xuống đường ống nước thải; 

❖ Sự cố vỡ đường ống cấp nước 

- Đường ống dẫn nước sẽ có đường cách ly an toàn. 

 - Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống được 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

- Giải pháp ứng cứu khi có sự cố vỡ đường ống dẫn nước là thường xuyên phối 

hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ để xử lý kịp thời. 

3.6.4. Sự cố thang máy  

❖ Phòng ngừa sự cố thang máy chung cư 

 - Chọn sản phẩm thang máy có thương hiệu uy tín về chất lượng, an toàn, có xuất 

xứ rõ ràng, đảm bảo. 

- Tìm hiểu kỹ và chọn nhà thầu thi công lắp đặt uy tín, chính hãng thông qua hồ 

sơ năng lực các công trình đã thực hiện thực tế để đảm bảo chất lượng công trình ngay 

từ đầu. 

- Đảm bảo sử dụng nguồn điện ổn định, đúng tiêu chuẩn và có giải pháp đầu tư 

nguồn điện dự phòng an toàn. 

- Huấn luyện nghiệp vụ thường xuyên cho quản lý giám sát và nhân viên tòa nhà 

liên quan đến quy trình và khả năng phát hiện, ứng biến với tình huống khẩn cấp, biện 

pháp cứu hộ. 

- Nâng cao ý thức của bộ phận quản lý thang máy trong việc phối hợp, liên lạc 

thường xuyên với bộ phận bảo trì chính hãng, nhà cung cấp thang máy nhằm thông tin 

đầy đủ diễn biến và tình trạng hiện tại của thang, tìm giải pháp triệt để tối ưu khi có trục 

trặc, hư hỏng. 

- Chủ động đăng ký gói bảo trì chính hãng và thường xuyên theo dõi kiểm tra đối 

chiếu chất lượng thang sau mỗi đợt bảo trì. 

- Liên tục trang bị kiến thức cứu hộ khẩn cấp cho nhân viên phụ trách thang, đảm 

bảo nhuần nhuyễn trong thực hành khi có sự cố. 

❖ Ứng phó sự cố thang máy 

- Không sử dụng thang máy để sơ tán trong trường hợp động đất, hỏa hoạn. 

- Khi có sấm chớp dữ dội ở gần tòa nhà, tránh việc sử dụng thang máy. 

- Khi có thông báo mất điện ở khu vực gần tòa nhà, tránh việc sử dụng thang 

máy. 

- Hãy chú ý khi cửa thang máy mở ra. Cần xác định tình trạng dừng hoặc tiếp tục 

trôi của thang và xác định vị trí thang máy có đúng vị trí bằng tầng hay không để quyết 

định bước ra hoặc đứng yên bên trong cabin. 

- Hãy chú ý khi bước chân ra khỏi cabin, rất dễ bị vấp ngã do chân kẹt vào khe 
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hở giữa rãnh cửa cabin và rãnh cửa tầng. 

3.6.5. Sự cố vỡ bồn nước cấp 

Để giảm thiểu, khắc phục nguy cơ xảy ra sự cố vỡ bồn nước cấp, Chủ đầu tư thực 

hiện các biện pháp như sau: 

- Định kỳ mỗi tháng, kiểm tra tình trạng vận hành của hệ thống nước cấp cho tòa 

nhà, bồn chứa nước cấp trên mái; 

- Các máy bơm nước cấp được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ; 

- Trong quá trình vận hành bơm nước, áp suất được kiểm soát, cài đặt ở mức cố 

định phù hợp, tránh gia tăng cột áp gây hư hỏng đường ống, bồn chứa, thiết bị; 

- Khu vực mái được lát gạch, xử lý chống thấm, xây dựng các phễu thu nước mưa 

đầy đủ, giúp tiêu thoát nhanh nước rò rì, tràn đổ từ bồn nước cấp; 

3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 
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Bảng 3. 14:  Tổng hợp các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

STT Các hạng mục 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường số 546/QĐ-

STNMT ngày 17/05/2017 

Phương án điều chỉnh, thay đổi đã 

thực hiện 
Ghi chú 

1 Quy mô 

Chung cư H9 

Loại đất 

Diện 

tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Đất xây dựng công 

trình, trong đó: 

-Khu H9A: 2.295 m2 

-Khu H9B: 2.277,5 m2 

-Khu H9C: 2.277,5 m2 

14.595 51,6 

Đất công viên cây xanh 

– mặt nước 
5.656,6 20 

Đất công viên cây xanh 4.816,6 17,03 

Đất mặt nước 840 2,97 

Đất giao thông – sân 

bãi 
8.031,4 28,4 

Tổng cộng 28.283 100 

Chung cư H9BC 

Loại đất 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Đất xây dựng 

công trình 
12.296,83 64,0% 

Đất cây xanh 3.258 17,0% 

Đất giao thông, 

sân bãi 
3.641,17 19,0% 

Tổng 19.196 100% 

Quy mô dân số H9BC: 2.747 người 

Tăng diện tích đất 

xây dựng công trình 

chung cư H9BC, dự 

án chung cư H9 

được tách ra thành 

dự án chung cư 

H9A do Công ty 

TNHH Becamex 

Tokyu làm chủ đầu 

tư và dự án chung 

cư H9BC do Công 

ty TNHH H9BC 

Investment làm chủ 

đầu tư 

(theo Quyết định số 

4015/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2020 

của UBND tỉnh 

Bình Dương) 
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STT Các hạng mục 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường số 546/QĐ-

STNMT ngày 17/05/2017 

Phương án điều chỉnh, thay đổi đã 

thực hiện 
Ghi chú 

Quy mô dân số: 4.144 người (H9A: 1.542 

người, H9BC: 2.602 người) 

2 Vị trí đấu nối nước 

thải 

Nước thải sau xử lý sơ bộ đấu nối vào hệ 

thống thu gom nước thải trên đường Lý 

Thái Tổ 

Nước thải sau xử lý sơ bộ đấu nối vào hệ 

thống thu gom nước thải của khu vực tại 

2 vị trí, 1 vị trí trên đường JF1A (đường 

Bùi Thị Xuân), 1 vị trí trên đường GH1 

Dự án chung cư H9 

tách ra thành 2 dự án 

H9A và H9BC nên 

thay đổi vị trí đấu 

nối cho phù hợp. 

3 Bể tự hoại Gồm 4 bể tự hoại: 

+ 3 bể tự hoại thể tích 70m3/bể 

+ 1 bể tự hoại thể tích 90m3 

Gồm 5 bể tự hoại: 

+ 4 bể tự hoại thể tích 93m3/bể 

+ 1 bể tự hoại thể tích 7m3 

Tăng số lượng bể tự 

hoại cho phù hợp 

với thực tế 

4 Bể tách mỡ Không xây dựng bể tách dầu mỡ Xây dựng 1 bể tách mỡ với thể tích 3m3 

để xử lý nước thải từ khu thương mại 

Bổ sung xây dựng bể 

tách dầu mỡ nhằm 

giảm thiểu tắc nghẽn 

đường ống. 

5 Phương án thu gom 

chất thải rắn sinh 

hoạt 

Thu gom bằng đường ống Thu gom bằng thang máy riêng Hạn chế mùi phát 

sinh trong quá trình 

thu gom rác. 

6 Diện tích phòng 

chứa rác từng tầng 

20 m2/phòng 3 m2/phòng Giảm diện tích 

phòng chứa, chỉ lưu 

chứa rác thực phẩm 
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STT Các hạng mục 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường số 546/QĐ-

STNMT ngày 17/05/2017 

Phương án điều chỉnh, thay đổi đã 

thực hiện 
Ghi chú 

và rác không nguy 

hại cần phải xử lý. 

Người dân sẽ tự 

mang rác tái chế và 

CTNH về khu chứa 

riêng tại tầng 1. 

7 Kho chứa chất thải 

nguy hại 

Kho CTNH chung của dự án H9 tại nhà rác 

của chung cư H9A với diện tích 10m2 

Kho CTNH riêng của chung cư H9BC với 

diện tích 10m2  

Dự án chung cư H9 

tách ra thành 2 dự án 

H9A và H9BC nên 

xây dựng riêng kho 

CTNH. 
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Chương IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

 Không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép đối với nước thải theo quy định tại 

Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý sơ bộ được thu gom, đấu nối 

vào hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị Thủ Dầu Một để xử lý, không xả trực 

tiếp ra môi trường). 

❖ Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh 

Nước thải của dự án được thu gom đấu nối về hệ thống thu gom nước thải của khu 

vực tại 02 điểm, 01 điểm trên đường JF1A (đường Bùi Thị Xuân) và 01 điểm trên đường 

GH1. 

❖ Nguồn thải được thu gom đấu nối về hệ thống thu gom nước thải HDPE 

D300mm hiện hữu trên đường JF1A (đường Bùi Thị Xuân) 

- Nguồn số 01: Nước thải đen phát sinh từ bồn cầu, bồn tiểu của nhà vệ sinh tại 

248 căn hộ tháp B với lưu lượng 27,58 m3/ngày → Thu gom bằng đường ống PVC 

DN100–DN250mm → Bể tự hoại 1 (thể tích 93m3); 

- Nguồn số 02: Nước thải xám phát sinh từ nấu ăn, tắm giặt, bồn rửa chén,… của 

248 căn hộ tháp B với lưu lượng 110,32 m3/ngày → Thu gom bằng đường ống PVC 

DN50–DN250mm → Ngăn lắng 2 của bể tự hoại để xử lý sơ bộ. 

- Nguồn số 03: Nước thải đen phát sinh từ bồn cầu, bồn tiểu của nhà vệ sinh tại 

248 căn hộ tháp C với lưu lượng 27,58 m3/ngày → Thu gom bằng đường ống PVC 

DN100–DN250mm → Bể tự hoại 2 (thể tích 93m3). 

- Nguồn số 04: Nước thải xám phát sinh từ nấu ăn, tắm giặt, bồn rửa chén,… của 

248 căn hộ tháp C với lưu lượng 110,32 m3/ngày → Thu gom bằng đường ống PVC 

DN50–DN250mm → Ngăn lắng 2 của bể tự hoại để xử lý sơ bộ. 

- Nguồn số 05: Nước thải đen phát sinh từ bồn cầu, bồn tiểu của nhà vệ sinh tại 

khu thương mại dịch vụ với lưu lượng 0,22 m3/ngày → Thu gom bằng đường ống PVC 

DN100mm → Bể tự hoại 5 (thể tích 7 m3). 

- Nguồn số 06: Nước thải xám phát sinh từ nấu ăn tại khu thương mại dịch vụ với 

lưu lượng 0,88 m3/ngày → Thu gom bằng đường ống PVC DN80-DN100mm → Bể 

tách dầu mỡ (thể tích 3m3). 

- Nguồn số 07: Nước thải phát sinh từ vệ sinh nhà chứa rác và phòng rác với lưu 

lượng 0,25 m3/ngày → Thu gom bằng đường ống PVC DN100mm → Ngăn lắng 2 của 

bể tự hoại để xử lý sơ bộ. 

- Nguồn số 08: Nước thải rửa ngược bình lọc cát và xả đáy hồ bơi với lưu lượng 

30 m3/ngày → Thu gom bằng đường ống PVC DN150mm; 

Nguồn số 01 đến nguồn số 08 sau đó theo hệ thống thu gom nước thải đường ống 

HDPE D200mm trên đường nội bộ của Chung cư đấu nối vào hệ thống thu gom nước 

thải HDPE D300mm trên đường JF1A tại 1 điểm. 

❖ Nguồn thải được thu gom đấu nối về hệ thống thu gom nước thải HDPE 

D300mm hiện hữu trên đường GH1 
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- Nguồn số 09: Nước thải đen phát sinh từ bồn cầu, bồn tiểu của nhà vệ sinh tại 

248 căn hộ tháp B với lưu lượng 27,58 m3/ngày → Thu gom bằng đường ống PVC 

DN100–DN250mm → Bể tự hoại 4 (thể tích 93m3). 

- Nguồn số 10: Nước thải xám phát sinh từ nấu ăn, tắm giặt, bồn rửa chén,… của 

248 căn hộ tháp B với lưu lượng 110,32 m3/ngày → Thu gom bằng đường ống PVC 

DN50–DN250mm → Ngăn lắng 2 của bể tự hoại để xử lý sơ bộ. 

- Nguồn số 11: Nước thải đen phát sinh từ bồn cầu, bồn tiểu của nhà vệ sinh tại 

248 căn hộ tháp C với lưu lượng 27,58 m3/ngày → Thu gom bằng đường ống PVC 

DN100–DN250mm → Bể tự hoại 3 (thể tích 93m3). 

- Nguồn số 12: Nước thải xám phát sinh từ nấu ăn, tắm giặt, bồn rửa chén,… của 

248 căn hộ tháp C với lưu lượng 110,32 m3/ngày → Thu gom bằng đường ống PVC 

DN50–DN250mm → Ngăn lắng 2 của bể tự hoại để xử lý sơ bộ. 

Nguồn số 09 đến nguồn số 12 sau đó theo hệ thống thu gom nước thải đường ống 

HDPE D200mm trên đường nội bộ của Chung cư đấu nối vào hệ thống thu gom nước 

thải HDPE D300mm trên đường GH1 tại 1 điểm. 

Toàn bộ nước thải sau khi về hố ga trên đường nội bộ của Chung cư sẽ theo đường 

ống HDPE D200mm đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải HDPE D300mm của khu 

vực tại 02 điểm, 01 điểm trên đường JF1A (đường Bùi Thị Xuân) và 01 điểm trên đường 

GH1 → Trạm bơm trung chuyển số 1 → Trạm bơm trung chuyển số 7 → Trạm bơm 

trung chuyển số 4 → Cống BTCT D600mm thoát nước thải trên đường Phạm Ngọc 

Thạch → Nhà máy xử lý nước thải Thủ Dầu Một để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột A (Kq=0,9; Kf=0,9) → sông Sài Gòn. 

❖ Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

Chung cư có tổng 5 bể tự hoại 3 ngăn và 1 bể tách mỡ đặt âm tại tầng 1 chung cư 

để xử lý sơ bộ nước thải: 

- Bể tự hoại 1 (tháp B) thể tích 93 m3 (kích thước 2,9m x 15,8m x 2m) 

- Bể tự hoại 2 (tháp C) thể tích 93 m3 (kích thước 2,9m x 15,8m x 2m) 

- Bể tự hoại 3 (tháp C) thể tích 93 m3 (kích thước 2,9m x 13,8m x 2,3m) 

- Bể tự hoại 4 (tháp B) thể tích 93 m3 (kích thước 3,3m x 13,8m x 2m) 

- Bể tự hoại 5 (khu thương mại dịch vụ) thể tích 7 m3 (kích thước 2,2m x 6,7m x 

0,5m) 

- Bể tách mỡ (khu thương mại dịch vụ) thể tích 3 m3 (kích thước 1,2m x 2m x 

1,55m) 

❖ Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống, thiết bị; kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, 

tắc nghẽn; 

- Định kỳ kiểm tra, nạo vét, vớt rác, dầu mỡ tại bể tách dầu mỡ; 

- Báo ngay cho cơ quan chức năng khi xảy ra sự cố để được hỗ trợ về kỹ thuật và 

có biện pháp khắc phục kịp thời. 
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4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

 Chung cư không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép đối với khí thải theo quy 

định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do chỉ phát sinh khí thải từ hoạt động không 

thường xuyên của máy phát điện, không cần phải xử lý trước khi thải ra môi trường). 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: máy phát điện có công suất 1.000 kVA (số 1) tại tháp B. 

- Nguồn số 02: máy phát điện có công suất 1.000 kVA (số 2) tại tháp B. 

- Nguồn số 03: máy phát điện có công suất 1.250 kVA tại tháp B 

- Nguồn số 04: máy phát điện có công suất 1.000 kVA (số 1) tại tháp C 

- Nguồn số 05: máy phát điện có công suất 1.000 kVA (số 2) tại tháp C 

4.3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

 - Nguồn số 01: tọa độ X = 1224451; Y = 601572 

 - Nguồn số 02: tọa độ X = 1224451; Y = 601570 

 - Nguồn số 03: tọa độ X = 1224449; Y = 601571  

 - Nguồn số 04: tọa độ X = 1224405; Y = 601585  

 - Nguồn số 05: tọa độ X = 1224403; Y = 601585  

 (hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 105o45’, múi chiếu 3o)  

4.3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn độ rung 

 Tiếng ồn, độ rung phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và quy chuẩn QCVN 

26:2010/BNTMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau 

 - Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

 + QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

 + QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Bảng 4. 1: Giá trị giới hạn tiếng ồn đề nghị cấp phép 

STT Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

ồn cho phép, dB 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 55 - Khu vực thông 

thường 

Bảng 4. 2: Giá trị giới hạn độ rung đề nghị cấp phép 

STT Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép, dB 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Ghi chú 
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Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 60 - Khu vực thông 

thường 

4.3.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn độ rung 

 - Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: thường xuyên bảo dưỡng máy móc, 

thiết bị, đảm bảo động cơ hoạt động ổn định để giảm thiểu tiếng ồn; trồng cây xanh 

trong khuôn viên Dự án; thiết kế hệ thống cách âm cho phòng máy phát điện bằng vật 

liệu chống ồn, lắp đặt buồng tiêu âm cho máy phát điện, lắp đặt các ổng bộ giảm thanh 

cho máy phát điện.  

- Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung: Lắp đặt máy phát điện gối lên các đệm 

cao su, không tiếp xúc trực tiếp với chân đế bằng bê tông, từ đó giảm thiểu độ rung khi 

hoạt động. Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay thế dầu bôi trơn. 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn 

4.4.1. Chất thải nguy hại 

Bảng 4. 3: CTNH đề nghị cấp phép 

STT Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Mã chất 

thải 

Ký 

hiệu 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

1 
Bóng đèn và các loại thủy tinh 

hoạt tính thải 
Rắn 16 01 06 NH 756 

2 Dầu, nhớt, mỡ thải  Lỏng 16 01 08 NH 89 

3 

Sơn, mực, chất kết dính và 

nhựa thải có chứa các thành 

phần nguy hại 

Rắn/lỏng 16 01 09 KS 224 

4 
Chất tẩy rửa thải có chứa các 

thành phần nguy hại 
Lỏng 16 01 10 KS 504 

5 Pin, ắc quy chì thải Rắn 16 01 12 NH 451 

6 

Thiết bị, linh kiện điện tử thải 

hoặc các thiết bị điện có linh 

kiện điện tử thải; đèn led 

Rắn 16 01 13 NH 1.003 

7 

Bao bì mềm (đã chứa hóa chất 

khi thải ra là chất thải nguy 

hại) thải 

Rắn 18 01 01 KS 350 

8 

Bao bì kim loại cứng có các 

thành phần nguy hại: chai xịt 

côn trùng, chai xịt phòng, nguy 

hại: chai xịt côn trùng, chai xịt 

phòng, chai lọ đựng hóa chất, 

Rắn 18 01 02 KS 245 
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STT Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Mã chất 

thải 

Ký 

hiệu 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ 

thực vật... 

9 
Bao bì nhựa thải dính thành 

phần nguy hại 
Rắn 18 01 03 KS 455 

10 
Giẻ lau thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 
Rắn 18 02 01 KS 224 

 Tổng    4.301 

4.4.2. Chất thải rắn thông thường 

Bảng 4. 4: Chất thải rắn thông thường đề nghị cấp phép 

STT Tên chất thải 
Mã chất thải Số lượng 

(kg/năm) 

1 Bùn thải từ bể tự hoại 12 06 10 548.193 

2 Dầu mỡ thải từ bể tách mỡ 12 06 11 9.709 

3 Bùn nạo vét cống rãnh - 18.250 

Tổng khối lượng  576.152 

4.4.3. Chất thải rắn sinh hoạt 

 Khi dự án đi vào hoạt động, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của 

người dân, nhân viên làm việc tại khu nhà ở, bao gồm: rác hữu cơ (rau quả, thực phẩm 

thừa, giấy vụn…), rác thải vô cơ (bao nilon, vỏ lon, thủy tinh…), khối lượng khoảng 

3.571 kg/ngày. 

4.4.4. Biện pháp thu gom, xử lý 

4.4.4.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

❖ Thiết bị lưu chứa 

Trang bị 10 thùng rác màu đỏ loại 120 lít có nắp đậy, không rò rỉ, dán nhãn, mã 

chất thải nguy hại để lưu chứa từng loại chất thải nguy hại. 

❖ Khu chứa CTNH 

- 01 kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 10 m2 (được bố trí tại tầng 1 tháp 

B). 

 - Thiết kế cấu tạo của khu chứa chất thải nguy hại: vách tường; nền bê tông chống 

thấm, đảm bảo kín kít, không bị thẩm thấu, có gờ chống tràn đổ, đảm bảo ngăn nước 

mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; đảm bảo không chảy tràn chất thải lỏng ra bên ngoài 

khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn; che kín nắng, mưa; biển cảnh báo (kích thước mỗi chiều tối 
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thiểu 30 cm), trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của 

pháp luật, có vật liệu hấp phụ (như cát khô hoặc mùn cưa),... theo quy định. 

4.4.4.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường 

❖ Thiết bị lưu chứa 

 - Trang bị 01 thùng loại 240 lít (có nắp đậy) để lưu chứa dầu, mỡ thải, định kỳ 

01 tuần/lần hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng 

quy định. 

❖ Khu lưu chứa 

 - Bố trí 05 bể tự hoại và 1 bể tách dầu mỡ đặt âm tầng 1. 

 - Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy 

định. 

4.4.4.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải sinh hoạt 

❖ Thiết bị lưu chứa 

- Tại phòng chứa rác từng tầng: Trang bị tại mỗi phòng chứa rác từng tầng 01 

thùng màu xanh loại 120 lít chứa chất thải thực phẩm, 01 thùng màu vàng loại 120 lít 

chứa chất thải rắn sinh hoạt cần xử lý. 

-Đối với kho chứa chất thải rắn sinh hoạt tập trung tại tầng 1 (tháp B): trang bị 5 

thùng chứa màu xanh loại 660 lít chứa chất thải thực phẩm; 2 thùng chứa màu vàng loại 

660 lít chứa các loại chất thải rắn sinh hoạt phải xử lý. 

- Đối với kho chứa chất thải rắn sinh hoạt tập trung tại tầng 1 (tháp C): trang bị 6 

thùng chứa màu xanh loại 660 lít chứa chất thải thực phẩm; 1 thùng chứa màu vàng 

loại 660 lít chứa các loại chất thải rắn sinh hoạt phải xử lý. 

- Đối với khu chứa chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế được bố trí tại khu 

vực tầng 1 tháp C: Trang bị 8 thùng chứa màu vàng loại 120 lít. 

❖ Nhà chứa rác 

- Tại mỗi tầng của mỗi tháp bố trí 01 phòng chứa rác diện tích 3 m2/phòng với 

thiết kế cấu tạo: Vách tường ốp gạch bao xung quanh, nền gạch chống thấm, không rạn 

nứt, một ống gió bằng chất liệu tole với kích thước 300 x 250 mm, có trang bị 1 vòi 

nước và bố trí miệng phễu thu nước sàn với kích thước 150x150 mm, có cửa ra vào để 

thuận tiện cho việc thu gom và vận chuyển chất thải. 

- Kho chứa chất thải rắn sinh hoạt tập trung tại tầng 1 của khu chung cư: gồm có 

2 kho, mỗi tháp bố trí 01 kho, mỗi kho diện tích 20 m2 với thiết kế, cấu tạo: vách tường 

ốp gạch bao xung quanh; nền gạch chống thấm, không rạn nứt, có trang bị 1 vòi nước 

và bố trí mương nước trên sàn B200 mm, có cửa ra vào, để thuận tiện cho việc thu gom 

và vận chuyển chất thải. 

- Khu chứa chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế được bố trí tại khu vực tầng 

1 tháp C: diện tích 10 m2; kết cấu nền bê tông chống thấm, có dán nhãn, tạo thuận lợi 

cho công tác lưu chứa các thành phần chất thải phát sinh khác nhau. Độ cao nền đảm 

bảo không bị ngập, có rãnh ngăn tràn đổ và có phiễu thu gom chất thải; có trang bị các 
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nhãn dán cảnh báo, bình chống cháy loại dùng khí CO2 và bọt chống cháy để đảm bảo 

phòng ngừa khả năng cháy nổ. 

4.4.4.4. Yêu cầu bảo vệ môi trường chung đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 

 - Xây dựng quy định quản lý khu chung cư; hướng dẫn các hộ dân, khu thương 

mại dịch vụ, khu sinh hoạt cộng đồng thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn (chất thải rắn sinh hoạt có khả năng tải sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất 

thải rắn sinh hoạt phải xử lý), phân loại chất thải nguy hại; tự trang bị các túi đựng rác, 

thùng chứa rác để lưu giữ chất thải sau phân loại. Các hộ dân sẽ mang chất thải rắn sinh 

hoạt sau khi đã phân loại bỏ vào 02 thùng rác được dán nhãn theo từng loại đặt tại phòng 

chứa rác của mỗi tầng. Định kỳ hàng ngày, nhân viên của tòa nhà sẽ vận chuyển chất 

thải rắn sinh hoạt của mỗi tầng lưu chứa vào kho chứa chất thải rắn sinh hoạt tập trung 

tại tầng 1 của khu chung cư bằng thang kỹ thuật. 

 - Đối với dầu, mỡ thải sau khi được vớt từ bể tách dầu mỡ sẽ được lưu chứa trong 

thùng tại kho lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt. 

 - Đối với chất thải nguy hại và chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế sau khi 

đã phân loại, người dân sẽ tự mang đến khu lưu chứa được bố trí tại tầng 1 của khu 

chung cư.   

 - Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định. 

 - Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn thông 

thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định tại Điều 33, 

34, 36, 37 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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Chương V: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ 

ÁN 

 

5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

 Nước thải phát sinh của Dự án được thu gom về bể tự hoại - tách dầu xử lý sơ bộ 

và đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải và đưa về Nhà máy xử lý nước thải Thủ Dầu 

Một để xử lý. Do đó, dự án không thuộc đối tượng thực hiện vận hành thử nghiệm công 

trình xử lý chất thải theo điểm c và điểm d, Khoản 1, Điều 31, Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

5.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

 Quan trắc nước thải: dự án không thuộc đối tượng thực hiện quan trắc nước thải 

định kỳ theo điều 97, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

 Quan trắc bụi, khí thải: dự án không thuộc đối tượng thực hiện quan trắc khí thải 

định kỳ theo điều 98, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  
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Chương VI: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

 Công ty TNHH H9BC Investment cam kết về tính trung thực, chính xác của số 

liệu; thông tin về Dự án, các vấn đề môi trường của Dự án được trình bày trong báo cáo 

đề xuất cấp Giấy phép môi trường.  

 Công ty TNHH H9BC Investment cam kết thực hiện nghiêm túc các phương án 

giảm thiểu tác động và các cam kết được trình bày trong báo cáo đề xuất cấp Giấy phép 

môi trường được phê duyệt, để giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động xấu đến môi 

trường.    

 Công ty TNHH H9BC Investment cam kết thực hiện các biện pháp khống chế và 

giảm thiểu ngay tại nguồn các tác động xấu trong giai đoạn hoạt động của dự án như đã 

nêu trong báo cáo này, cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan đến hoạt động của 

Dự án, cụ thể như sau:   

❖ Đối với môi trường không khí 

 - Cam kết quản lý các nguồn phát sinh ô nhiễm không khí để giảm thiểu ô nhiễm 

không khí.  

 - Quản lý các nguồn phát sinh ô nhiễm không khí để giảm thiểu ô nhiễm không 

khí ngay tại nguồn. 

 - Bảo đảm tiếng ồn trong khu chung cư đạt Quy chuẩn về độ ồn QCVN 

26:2010/BTNMT. 

❖ Đối với nước mưa và nước thải 

 - Hệ thống cống thu gom nước mưa và nước thải sẽ được tách riêng. 

 - Nước mưa chảy tràn sẽ được thu gom, tách rác và thoát vào hệ thống thoát nước 

mưa của khu vực trên đường JF1A (đường Bùi Thị Xuân).  

 - Thu gom toàn bộ nước thải phát sinh đưa về bể tự hoại – tách dầu mỡ để xử lý 

sơ bộ sau đó đấu nối nước thải về Nhà máy xử lý nước thải Thủ Dầu Một để tiếp tục xử 

lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (A) sau đó chảy ra sông Sài Gòn.  

❖ Đối với chất thải rắn 

 - Chủ đầu tư cam kết thu gom và quản lý theo đúng quy định của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

 - Thực hiện thu gom và quản lý chất thải nguy hại, hợp đồng với đơn vị có chức 

năng theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

❖ Phòng chống sự cố môi trường 

 - Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống sự cố môi trường, hỏa 

hoạn, sự cố chập điện, an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng chống sự cố ô nhiễm 

của các công trình xử lý sơ bộ nước thải. 
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❖ Quản lý môi trường 

 - Chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình vận hành các 

hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường theo 

quy định và phòng chống sự cố môi trường khi xảy ra.  

 - Đảm bảo hoàn thành các công trình xử lý ô nhiễm đã đề xuất trước khi dự án đi 

vào hoạt động chính thức và đảm bảo vận hành thường xuyên, có hiệu quả các công 

trình xử lý chất thải đã lắp đặt. 

 - Chủ đầu tư sẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các 

sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do các hoạt động của dự án gây ra. 

 - Chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

nếu vi phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam và để xảy ra 

các sự cố môi trường. 
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